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PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY VẢI THIỀU  

ĐẢM BẢO TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU 

Cục Bảo vệ thực vật 

Vải thiều là loại trái cây phổ biến ở một số quốc gia nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. 

Hiện nay vùng trồng loại vải nổi tiếng nằm ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Hiện nay vải thiều được nhân giống sang một số nơi khác trên 

cả nước như Lục Ngạn - Bắc Giang, Chí Linh - Hải Dương và nhiều địa phương khác. 

Hiện nay vải thiều được ưa chuộng trong nước và ngoài nước. Thị trường nội địa chính 

ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà 

Nẵng, Thừa Thiên Huế,... Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, từ năm 2015, vải 

thiều Thanh Hà đã được xuất khẩu tới thị trường khó tính là Mỹ, Úc, Nhật Bản và Hà Lan. 

Ngoài ra, quả vải Việt Nam còn xuất đến các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Pháp, 

Malaysia, Philippines, Thái Lan, Thuỵ Điển, Australia, Singapore, Canada, Liên bang Nga, 

Hàn Quốc và Anh.  

Theo số liệu của Cục Bảo vệ thực vật: Trong năm 2021 cả nước có khoảng 15 tỉnh có 

diện tích trồng vải tập trung, diện tích trồng vải là 55.723 ha. Trong năm 2021 đã xuất khẩu 

được gần khoảng 110.000 tấn hàng hóa từ quả vải trong đó xuất khẩu quả vải tươi trên 

83.000 tấn, quả vải khô 26.877 tấn, vải quả đông lạnh 9,26 tấn. Như vậy xuất khẩu vải 

ngày càng tăng (năm 2020: 80.000 tấn). Hiện nay Cục Bảo vệ thực vật đã cấp 357 mã số 

vùng trồng trên cây vải cho 4 tỉnh: Hải Dương (118 mã số vùng trồng trên 1.035 ha); Bắc 

Giang (22 mã số vùng trồng trên 16.638 ha); Hưng Yên (8 mã số vùng trồng trên 220 ha; 

Đắk Lắk (9 mã số vùng trồng trên 110 ha). 

Tuy nhiên hiện nay hàng rào tiêu chuẩn để xuất khẩu càng ngày càng siết chặt, nên giải 

pháp phòng trừ sâu bệnh hại chính trên cây vải thiều đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu đã và 

đang trở nên cấp thiết. 

I. CÁC SÂU BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY VẢI THIỀU 

STT Tác nhân gây hại Tên khoa học 

 Sâu Bệnh  

1 Nhện lông nhung  Eirophyes litchii Keifer 

2 Bọ xít  Tessaratoma papilosa 

3 Sâu đục cuống quả  Conopomorpha sinensis Bradley 

4 Sâu đo  Buzura sp. 

5 Ruồi đục quả  Bactrocera dorsalis 

6  Bệnh thán thư Coletotrichum litchii 

7  Bệnh sương mai Peronophythora litchii 

8 Xanh chàm quả - mực quả Do bón phân không cân đối 

9 Nứt quả Do thiếu canxi 
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II. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI VẢI THIỀU 

2.1. Nguyên tắc đối với phòng trừ sâu bệnh hại vải thiều 

- Sử dụng các biện pháp canh tác, sinh học, vật lý để hạn chế sâu bệnh; chỉ sử dụng 

thuốc BVTV để phòng trừ sâu bệnh khi cần thiết.  

- Khi sử dụng thuốc BVTV cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:  

+ Sử dụng thuốc BVTV có đăng ký sử dụng trên cây vải; tuyệt đối không sử dụng thuốc 

cấm, thuốc ngoài danh mục.  

+ Sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc; đúng thời 

điểm; đúng liều lượng và đúng nồng độ; đúng kỹ thuật) và đảm bảo thời gian cách ly của 

thuốc bảo vệ thực vật trước khi thu hoạch. 

+ Thường xuyên luân phiên thuốc để hạn chế tính kháng, kiểm soát dư lượng hóa chất 

thuốc BVTV trên quả vải... Ưu tiên sử dụng các loại thuốc trừ sâu, bệnh có nguồn gốc sinh 

học. 

2.2. Kỹ thuật phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh chính trên cây vải 

a. Nhện lông nhung (Eirophyes litchii Keifer)  

- Triệu chứng, tác hại: 

+ Nhện lông nhung là loài rất nhỏ, thường chích hút dinh dưỡng của búp, lá non của 

cây làm cho lá co quắp và có màu đỏ giống như lông nhung ở phía dưới lá.  

+ Hoa bị nhện lông nhung không có khả năng nở hoa và thụ phấn. Quả non bị nhện 

lông nhung hại không lớn lên được và sau đều bị rụng.  

- Biện pháp phòng trừ: 

+ Thu gom lá bị bệnh đem đốt, sau thu hoạch cắt tỉa cành tạo độ thông thoáng để giảm 

bớt điều kiện hoạt động của nhện; bón phân cân đối giữa phân vô cơ và hữu cơ sẽ làm giảm 

tỷ lệ nhện gây hại. 

+ Phun phòng trừ nhện lông nhung ở tất cả các lứa lộc hè, thu nhất là giai đoạn bắt đầu 

ra hoa, bằng một số loại thuốc BVTV (theo danh mục các loại thuốc khuyến cáo sử dụng 

đối với vải thiều xuất khẩu).  

b. Bọ xít (Tessaratoma papilosa) 

- Triệu chứng, tác hại: 

+ Bọ xít non: Mới nở ra có màu đỏ, sau đó mầm cánh phát triển đến trưởng thành 

chuyển dần màu sang màu nâu, bọ xít non mới nở ra đã chích hút dinh dưỡng mầm non, lá 

non, hoa và quả. 
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+ Bọ xít trưởng thành: Màu nâu, cánh cứng, hút nhựa cây (lộc non, hoa quả) gây chậm 

phát triển và làm rụng hoa, quả.  

- Biện pháp phòng trừ: 

+ Tháng 12, tháng 1 bắt bọ xít qua đông những đêm tối trời, thời tiết lạnh, rung cây 

cho bọ xít rơi xuống để bắt hoặc phun thuốc vào những nơi bọ xít qua đông và qua hè. 

+ Kiểm tra thường xuyên để ngắt bỏ ổ trứng; tạo điều kiện thuận lợi cho ong kí sinh 

phát triển. 

+ Sử dụng một số loại thuốc BVTV để phòng trừ theo Danh mục các loại thuốc khuyến 

cáo sử dụng đối với vải thiều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.  

Chú ý: Việc dùng thuốc có hiệu quả cao khi phát hiện các ổ bọ xít non giai đoạn chúng 

còn sống tập trung (tuổi 1 - 2 đầu tuổi 3). 

c. Sâu đục cuống quả (Conopomorpha sinensis Bradley)  

- Triệu chứng, tác hại: Làm rụng hoa, quả ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng vải 

thiều; những chồi hoa bị sâu hại làm cho nhánh hoa bị khô. Sâu non sau khi nở ra đục vào 

cuống quả, gân lá, cuống hoa.  

- Biện pháp phòng trừ:  

+ Biện pháp canh tác: Sau khi thu hái quả thu dọn những lá, quả bị rụng, làm tốt việc 

tỉa cành tạo tán, đảm bảo cây thông thoáng; thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, cắt cỏ dại trong 

vườn và bờ rào để hạn chế nơi trú ẩn của sâu đục quả.  

+ Biện pháp hóa học: Thời điểm phun phòng trừ khi trưởng thành ra rộ.  

+ Một số điểm cần lưu ý khi phòng trừ sâu đục cuống quả: Phun thuốc phòng trừ sâu 

đục quả phải đảm bảo ướt đều tán cây; phun cả bên trong tán, phun cả cây không có quả 

trong vườn; phun với lượng nước nhiều hơn so với các đối tượng sâu bệnh khác (tùy theo 

thời điểm gây hại của sâu đục cuống quả và cây trồng sử dụng lượng nước thuốc đã pha 

khoảng 800 - 1.000 lít/ha). 

Thời điểm sâu trưởng thành gối lứa và vào giai đoạn bắt đầu quả đỏ cuống cần tiến 

hành phun kép, lần 2 cách lần 1 từ 5 - 7 ngày. 

+ Sử dụng một số loại thuốc BVTV để phòng trừ theo Danh mục các loại thuốc khuyến 

cáo sử dụng đối với vải thiều xuất khẩu.  

d. Sâu đo (Buzura sp.) 

- Triệu chứng, tác hại: Sâu đo cắn chùm hoa, quả làm rụng hoa, quả ảnh hưởng đến 

năng suất vải; sâu đo màu sắc giống cành cây, lá cây để ngụy trang, lẩn tránh nhanh, khi bị 
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động chúng nằm im và dựng đứng như cành cây cho nên khó phát hiện; khả năng quen 

thuốc và kháng thuốc rất nhanh.  

- Biện pháp phòng trừ: Khi sâu đo xuất hiện với mật độ 0,5 con/cành tiến hành phòng 

trừ bằng thuốc hoá học, nên ưu tiên sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học như nhóm 

Abametin, Emamectin benzoate.  

Chú ý: Vì sâu đo có tính kháng thuốc cho nên phòng trừ khi sâu tuổi còn nhỏ hiệu quả 

sẽ cao. 

e. Ruồi đục quả (Bactrocera dorsalis) 

- Triệu chứng, tác hại: Ấu trùng là dòi đục vào trong quả, chỗ vết đục bên ngoài lúc 

đầu là một chấm đen, sau lớn dần có màu vàng rồi chuyển qua nâu. Ruồi thường đẻ trứng 

và gây hại từ khi quả già đến chín.  

- Biện pháp phòng trừ: Thu gom quả hỏng, tàn dư dưới gốc diệt nhộng; khi ruồi trưởng 

thành phát sinh nhiều dùng bẫy dẫn dụ Methyl Eugenol (Vizubon...), bả Entro-protein. 

f. Bệnh thán thư (Coletotrichum litchii) 

- Triệu chứng, tác hại: Bệnh phát sinh và gây hại ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng 

của cây; làm chồi non, hoa, quả chết khô, khi trời ẩm ướt hoặc mưa nhiều thì các chồi 

này bị thối.  

- Biện pháp phòng trừ:  

+ Tỉa cành, tạo tán, đặc biệt cần thường xuyên cắt bỏ cành tăm nằm trong tán cây để 

tạo cho cây thông thoáng, bón phân cân đối, chăm sóc cây trồng khỏe. 

+ Khi bệnh gây hại cần sử dụng một số loại thuốc BVTV để phòng trừ theo danh mục 

các loại thuốc khuyến cáo sử dụng đối với vải thiều xuất khẩu. 

g. Bệnh sương mai (Peronophythora litchii) 

- Triệu chứng, tác hại: Trên cành và cuống hoa, vết bệnh có màu nâu thâm đen và ngày 

càng lan rộng ra xung quanh làm cho cành và cuống hoa tóp lại, khô dần và gẫy. 

- Biện pháp phòng trừ:  

+ Đốn tỉa thường xuyên các cành tăm, cắt bỏ các cành chồi hoa cũ; vệ sinh vườn sau 

thu hoạch.  

+ Khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển và bệnh bắt đầu gây hại cần sử 

dụng một số loại thuốc BVTV để phòng trừ theo danh mục các loại thuốc khuyến cáo sử 

dụng đối với vải thiều xuất khẩu. 
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h. Một số bệnh khác trên vải 

 * Bệnh xanh chàm quả - mực quả (do dinh dưỡng gây ra): 

Biện pháp để hạn chế bệnh: Cần tỉa cành tạo tán thông thoáng; không nên để vườn 

quả quá rậm rạp hoặc trồng với mật độ quá dầy; bón phân cân đối, hạn chế bón phân đạm 

để thúc quả, cần bổ sung phân bón vi lượng, phân bón có hàm lượng Ca để vỏ quả dầy, 

chắc khỏe. 

* Bệnh nứt quả: 

Biện pháp để hạn chế bệnh: Hạn chế bón phân đạm để thúc quả, cần bổ sung phân bón 

vi lượng, phân bón có hàm lượng Ca để vỏ quả dầy, chắc khỏe; cắt tỉa quả tránh để quả 

quá dầy, kẹ, thiếu ánh sáng; cần thường xuyên tưới đủ ẩm cho cây, không tưới ướt sũng 

gốc; khi gặp mưa cần phải được tháo nước kịp thời. 

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 

3.1. Yêu cầu cơ bản 

Các nước thành viên WTO, khi xuất khẩu quả tươi đều phải tuân thủ các quy định về 

kiểm dịch thực vật (KDTV) của Hiệp định SPS và Công ước quốc tế Bảo vệ thực vật - 

IPPC. Trong đó yêu cầu cơ bản đối với mặt hàng quả tươi là phải có giấy Chứng nhận 

KDTV do cơ quan có thẩm quyền cấp và lô hàng không nhiễm đối tượng KDTV. Một số 

thị trường nhập khẩu chỉ cần đáp ứng yêu cầu cơ bản trên gồm: 

- Các nước khu vực Trung Đông (UEA, Qatar, Li-Băng, Ả-rậpXê-út...). 

- Các nước Đông Âu (Nga, Ucraina...). 

- Các nước ASEAN (Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Lào, Myanmar...). 

- Canada. 

3.2. Yêu cầu đối với các thị trường xuất khẩu chính: Bên cạnh yêu cầu cơ bản cần các 

yêu cầu bổ sung khác 

a. Thị trường Trung Quốc 

Thực hiện Công lệnh số 68 (tháng 2/2018) của Sở Kiểm dịch động thực vật Cục Kiểm 

dịch Quảng Tây và Công văn số 339/CBTTNS-TT ngày 5/4/2019 của Cục Chế biến và 

Phát triển thị trường nông sản, vải thiều khi xuất khẩu không được trà trộn những loại 

trái cây chưa được nhập khẩu vào Trung Quốc như chanh leo, sầu riêng. Giám sát chặt 

chẽ các vật liệu chèn lót theo quy định trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc, quả vải tươi 

xuất khẩu phải được thu mua tại các vùng trồng đã đăng ký và được phía Trung Quốc 

chấp thuận.  

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thu mua, đóng gói phải thực hiện các quy định 

của phía Trung Quốc: Đảm bảo truy xuất nguồn gốc có thông tin mã số vùng trồng; mã số 
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cơ sở đóng gói và các điều kiện khác về sản phẩm quả vải như: Cuống quả không dài quá 

15cm, không có lá kèm, không có chất bảo quản... 

- Trên bao bì, thùng, kiện nhất thiết phải ghi tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Anh; ghi rõ 

tên hoa quả, nơi sản xuất, nơi đóng gói hoặc mã số theo mẫu, số đăng ký là mã số hồ sơ 

mà cơ quan kiểm dịch cấp khi làm thủ tục xuất khẩu, ghi rõ “Vận chuyển đến Nước cộng 

hòa nhân dân Trung Hoa”. 

- Có quy định quốc gia về giá trị MRLs, không qui định giá trị mặc định. Đối với các 

loại thuốc BVTV trên nông sản chưa có MRLs đều coi là vi phạm và gửi cảnh báo. 

- Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt công tác kiểm soát và phòng trừ dịch hại, đặc biệt dịch 

hại thuộc đối tượng kiểm dịch mà Trung Quốc quan tâm. 

- Các vùng trồng vải đã được cấp mã phải được ghi chép nhật ký sử dụng thuốc BVTV, 

phân bón thường xuyên ít nhất trong một vụ canh tác; vùng trồng phải có biển chỉ dẫn và 

biển cảnh báo đối với khu vực xử lý thuốc. 

b. Liên minh châu Âu - EU 

Các quốc gia như: Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Ý... đã xây dựng 

bộ quy định cụ thể đối với từng mặt hàng tại Chỉ thị số 2000/29/EC. Vì vậy, dù không cần 

phải đàm phán mở cửa thị trường cho các sản phẩm xuất khẩu sang EU, nhưng để duy trì 

thị trường thì phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu rất cao về KDTV. EU có hệ thống kiểm soát 

rất chặt chẽ đối với hàng hóa nhập khẩu qua biên giới, các trường hợp vi phạm đều bị cảnh 

báo và tùy vào mức độ vi phạm có thể bị áp dụng biện pháp trả về nơi xuất xứ, tiêu hủy 

hoặc tạm ngừng nhập khẩu.  

- Có quy định về giá trị MRLs, ngoài ra các quốc gia thành viên cũng có các quy định về 

MRLs riêng. Nhiều MRLs của EU được quy định tại giá trị giới hạn định lượng (LOQ). Về 

chất lượng vải tươi muốn nhập khẩu vào thị trường EU phải phù hợp với các tiêu chuẩn tiếp 

thị chung đối với mặt hàng rau quả tươi, bao gồm những yêu cầu tối thiểu về mặt chất lượng. 

Sản phẩm phải nguyên vẹn, sạch sẽ và lành lặn, (gần như) không bị sâu hại, hư hỏng,vỏ ướt 

bất thường, bên trong bị nâu thối và trong tình trạng chịu được vận chuyển và bốc xếp. 

Những tiêu chuẩn này phù hợp với những quả vải đã phát triển đầy đủ và trưởng thành để 

chịu được vận chuyển và đảm bảo giữ được tình trạng tốt khi đến nơi. 

c. Thị trường các nước phát triển Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung 

Quốc), NewZealand, Úc, Chile, Argentina 

- Để mở cửa thị trường cho 01 loại sản phẩm quả tươi, Cục BVTV phải xây dựng hồ 

sơ kỹ thuật bao gồm các thông tin kỹ thuật theo yêu cầu của nước nhập khẩu. 

- Cơ quan bảo vệ và KDTV nước nhập khẩu thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại đối 

với từng loại quả tươi của Việt Nam. 
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- Newzealand: Có quy định quốc gia về giá trị MRLs. Đối với các loại thuốc BVTV 

trên nông sản chưa xây dựng MRLs thì quy định giới hạn mặc định là 0,1 mg/kg. 

- Hàn Quốc: Có quy định quốc gia về giá trị MRLs. Đối với các loại thuốc BVTV trên 

nông sản chưa có MRLs thì quy định giới hạn mặc định là 0,01mg/kg. 

- Đài Loan (Trung Quốc): Có quy định về giá trị MRLs. Đối với các loại thuốc 

BVTV/nông sản chưa có MRLs, Đài Loan không qui định giá trị mặc định. Đối với các 

loại thuốc BVTV/nông sản chưa có MRLs đều coi là vi phạm, bị cảnh báo và áp dụng biện 

pháp tiêu hủy hoặc trả về nơi xuất xứ. 

d. ASEAN (Philippines, Indonesia, Thailand) 

Hầu hết các nước ASEAN công nhận sử dụng Codex - MRLs. Ngoài ra các nước thành 

viên khối còn công nhận ASEAN - MRLs. Một số trường hợp nước thành viên thiết lập 

riêng một số giá trị MRL như Phillippines. 

e. Thị trường Mỹ 

Áp dụng theo quy định tại Công văn số 393/BVTV-KD ngày 10 tháng 3 năm 2015 của 

Cục Bảo vệ thực vật về việc Quy định điều kiện Kiểm dịch thực vật đối với quả vải, nhãn 

tươi xuất khẩu vào Mỹ.  

- Vải thiều phải thu hoạch tại các vườn nằm trong mã số vùng trồng được Cục Bảo vệ 

thực vật cấp. 

- Không nhiễm nấm Phytophthora litchi. 

- Thực hiện sản xuất theo quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, Global GAP). 

- Đóng gói: Vải xuất khẩu đi Mỹ phải đóng gói theo quy cách APHIS yêu cầu. Các 

thùng carton chứa vải phải ghi rõ “Not for importation into or distribution in FL”. 

- Vải trước khi xuất khẩu phải được xử lý chiếu xạ đã được APHIS công nhận dưới sự 

giám sát bởi cán bộ KDTV của Việt Nam và chuyên gia của APHIS. 

- Các lô hàng vải xuất khẩu sang Mỹ phải được cơ quan KDTV thuộc Cục BVTV kiểm 

tra, cấp giấy chứng nhận KDTV. 

- Quy định quốc gia về giá trị MRLs đối với các loại thuốc BVTV/nông sản chưa 

có MRLs, Mỹ không quy định giá trị mặc định. Nếu phát hiện dư lượng trong mẫu nông 

sản mà chưa quy định MRLs của Mỹ thì nông sản đó không được phép nhập khẩu vào 

Hoa Kỳ. 

Lưu ý: Cấm sử dụng các loại thuốc BVTV có chứa các hoạt chất sau: Iprodione, 

Cypermethrin, Difenoconazole, Chlorothalonil. 
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+ Vải phải được chiếu xạ để loại bỏ ký sinh trùng (16 loại vi khuẩn, nấm bệnh để ngừa 

dịch hại...) và phải dán nhãn đã qua chiếu xạ diệt ký sinh trùng. 

+ Mỗi lô hàng phải kèm theo chứng chỉ của Cục Bảo vệ thực vật xác định sản phẩm 

phù hợp với quy định. Ngoài ra, các sản phẩm trên còn phải tuân thủ các quy định rất về 

dư lượng thuốc bảo vệ thực vật... (Dư lượng thuốc kháng sinh cũng như thuốc bảo vệ 

thực vật trên hoa quả tươi nhập khẩu vào Mỹ được tính theo tỷ lệ phần tỷ chứ không phải 

phần triệu).  

f. Đối với vải xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản 

 Áp dụng theo quy định tại Công văn số 09/BVTV-KD ngày 27/12/2019 của Cục 

BVTV về việc thông tin về yêu cầu đối với quả vải tươi xuất khẩu đi Nhật Bản.  

- Yêu cầu về vườn trồng: Vườn trồng vải thiều phải đảm bảo có thể truy xuất nguồn 

gốc, phải lập và lưu hồ sơ, nhật ký sản xuất và được Cục BVTV kiểm tra, cấp mã. 

- Về quản lí sinh vật gây hại: Áp dụng biện pháp quản lí tổng hợp đối với ruồi đục quả 

phương đông (Bactrocera dorsalis). 

- Về an toàn thực phẩm: Trên các vườn trồng vải xuất khẩu sang Nhật Bản, tuyệt đối 

không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng, đồng thời tuân thủ nguyên tắc 

bốn đúng để đảm bảo đáp ứng qui định của Nhật Bản về mức dư lượng tối đa cho phép đối 

với quả vải tươi xuất khẩu (các loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, các loại 

thuốc trừ cỏ, ngưỡng tối cho phép là 0,01 mg/kg; Các chất điều hòa sinh trưởng: GA3 là 

0,2mg/kg). 

- Yêu cầu chi tiết về kiểm dịch thực vật đối với quả vải thiều tươi xuất khẩu: Qui định 

chi tiết đối với cơ sở xử lí xông hơi khử trùng, cơ sở đóng gói, bao bì và ghi nhãn, việc 

kiểm tra kiểm dịch thực vật xuất khẩu và nhập khẩu đối với quả vải thiều tươi của Việt 

Nam. Lô quả vải xuất khẩu phải được đóng gói và xử lý xông hơi khử trùng bằng Methyl 

Bromide tại các cơ sở được Cục Bảo vệ thực vật và Bộ Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 

Nhật Bản (MAFF) công nhận với liều lượng tối thiểu là 32g/m3 trong thời gian 2 giờ dưới 

sự giám sát của cán bộ kiểm dịch thực vật Việt Nam và Nhật Bản. Các lô quả vải thiều xuất 

khẩu phải kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật cấp. 

- Có quy định quốc gia về giá trị MRLs. Đối với các loại thuốc BVTV trên nông sản 

chưa có MRLs thì quy định giới hạn mặc định là 0,01mg/kg. 

g. Đối với vải xuất khẩu sang thị trường Úc 

Theo quy định của Úc, quả vải tươi của Việt Nam muốn xuất khẩu vào thị trường Úc 

phải đảm bảo 5 yêu cầu. Đó là vùng trồng, cơ sở đóng gói, bao bì và ghi nhãn, xử lý chiếu 

xạ và kiểm dịch, cụ thể: 

- Vải thiều phải thu hoạch tại các vườn nằm trong mã số vùng trồng được Cục Bảo vệ 

thực vật cấp. 
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- Cơ sở đóng gói vải phải đăng ký và được Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra, cấp mã số. 

Trước mỗi mùa thu hoạch, xuất khẩu vải, cơ sở đóng gói phải được Cục Bảo vệ thực vật 

kiểm tra đánh giá và công nhận đáp ứng điều kiện nhập khẩu của Úc. 

- Về bao bì và ghi nhãn, bao bì đóng gói vải xuất khẩu sang Úc phải đảm bảo hạn chế 

việc lây nhiễm sinh vật gây hại, kẽ hở hoặc lỗ thoáng phải nhỏ hơn 1,6mm. Thùng carton 

đựng vải phải ghi rõ mã số cơ sở trồng vải, cơ sở đóng gói và cơ sở xử lý. Đồng thời, ghi 

rõ bằng tiếng Anh “Treated with ionizing irradiation” hoặc “Treated with ionizing 

electrons” hoặc “Irradiated (food)” và có thể in logo theo quy định đối với thực phẩm chiếu 

xạ trên bao bì carton. 

- Đối với việc xử lý chiếu xạ, vải xuất khẩu đi Úc phải được xử lý tại các cơ sở chiếu 

xạ đã được Cục Bảo vệ thực vật công nhận theo liều lượng quy định dưới sự giám sát của 

cán bộ kiểm dịch thực vật của Việt Nam. 

- Lô vải xuất khẩu phải được kiểm dịch thực vật đáp ứng yêu cầu nhập khẩu của Úc và 

có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Giấy chứng nhận) do cơ quan kiểm dịch thực vật 

của Việt Nam cấp. Trên đó ghi rõ: “Lô quả này được sản xuất tại Việt Nam đáp ứng các 

điều kiện nhập khẩu vải tươi vào Úc và tuân thủ quy định tại Chương trình xuất khẩu quả 

vải đã được chiếu xạ từ Việt Nam sang Úc”. Trong mục biện pháp xử lý trên Giấy chứng 

nhận ghi rõ “Liều chiếu xạ thấp nhất 400 Gy”. 

- Có quy định quốc gia về giá trị MRLs, không qui định giá trị mặc định. Đối với các 

loại thuốc BVTV trên nông sản chưa có MRLs đều coi là vi phạm và gửi cảnh báo./. 

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 
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HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP  

TRONG SẢN XUẤT VẢI THIỀU PHỤC VỤ XUẤT KHẨU 

    TS. Đào Quang Nghị  

Viện Nghiên cứu Rau quả 

I. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ VẢI CỦA VIỆT NAM 

1.1. Thực trạng về diện tích, năng suất, sản lượng vải 

Ở Việt Nam, theo số liệu của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT, năm 2021 

tổng diện tích vải của cả nước đạt trên 53 ngàn ha với năng suất trung bình 73,4,0 tạ/ha, 

sản lượng đạt trên 360 ngàn tấn, đứng thứ 3 trên thế giới (chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ). 

Diện tích vải tập trung chủ yếu tại các tỉnh: Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái 

Nguyên, Lạng Sơn. 

Tại Bắc Giang: Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có nhiều tên gọi các giống vải như: 

vải chín sớm Bình Khê, vải Tân Mộc (U hồng), vải chín sớm Tân Yên (U hồng), vải Hùng 

Long, vải Lai Thanh Hà... Tuy nhiên, chỉ có 3 giống vải chính được trồng thương mại với 

diện tích tương đối lớn: Giống vải thiều chính vụ có thời gian thu hoạch tập trung từ 10 - 

25/6; giống vải Lai Thanh Hà và giống vải U hồng (U hồng Tân Mộc và U hồng Tân Yên 

- vải sớm Phúc Hòa) có thời gian thu hoạch từ 15/5 - 10/6. Các giống chín sớm có những 

lợi thế riêng về thời vụ, giá cả nhưng chất lượng quả của các giống chín sớm không bằng 

được so với vải thiều thể hiện ở các chỉ tiêu chính: đường tổng số và hàm lượng chất khô 

thấp hơn. Đây là các giống có khả năng bố trí rải vụ để tránh áp lực về nhân công, thị 

trường và giá cả. 

Về diện tích năng suất, sản lượng: Năm 2021, tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh Bắc 

Giang đạt xấp xỉ 51.500 ha. Trong đó diện tích trồng vải toàn tỉnh duy trì trên 28.330 ha 

(Chiếm trên 55% so với tổng diện tích cây ăn quả của toàn tỉnh): Vải chín sớm khoảng 

6.000 ha; vải thiều chính vụ 22.300 ha; diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là 

14.300 ha, sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP là 218 ha, được Mỹ cấp mã số IRADS (18 

mã số vườn) với 394 hộ sản xuất, tập trung tại huyện Lục Ngạn, trong đó: Diện tích đã 

được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GlobalGAP 40 ha tại huyện Lục Ngạn; đã được 

Trung Quốc cấp 149 mã vùng trồng với diện tích 15.900 ha và 86 cơ sở đóng gói đảm bảo 

đủ các điều kiện, tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.  

Tổng sản lượng vải năm 2021 tiêu thụ toàn tỉnh đạt 216.000 tấn; doanh thu từ vải thiều 

và hoạt động dịch vụ phụ trợ đạt khoảng 6.800 tỷ đồng.  

Tại Hải Dương: Trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện cũng có nhiều tên gọi các giống vải 

như: vải U thâm (chính là vải sớm Bình Khê), vải U hồng, U trứng, U gai, Tàu lai (Ở Bắc 
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Giang gọi là vải Lai Thanh Hà)... Tuy nhiên, chỉ có 3 giống vải chính được trồng thương 

mại với diện tích tương đối lớn: Giống vải thiều chính vụ; giống vải vải U hồng và giống 

Tàu lai. 

Hiện tại, tổng diện tích vải toàn tỉnh Hải Dương: là 8.950ha, trong đó (Thanh Hà: 

3.600ha; Chí Linh: 3.900ha; các huyện, thành phố còn lại 2.250ha). Trong đó, diện tích 

vải sớm khoảng 2.300 ha với tỷ lệ ra hoa, đậu quả trên 90%; diện tích vải chính vụ là 

6.550ha với tỷ lệ ra hoa, đậu quả khoảng 45%. Tổng sản lượng vải toàn tỉnh năm 2021 

đạt 54.900 tấn.  

Tại Quảng Ninh: Năm 2021, tổng diện tích vải của Quảng Ninh chỉ còn 1.413 ha, sản 

lượng đạt trên 9.700 tấn, trong đó, diện tích vải chín sớm vào khoảng 600ha, chiếm 30% 

diện tích vải của tỉnh. Uông Bí là địa phương trồng nhiều vải chín sớm nhất với 315ha, 

chiếm tới 60% diện tích trồng vải của thành phố. Đông Triều cũng có khoảng 275ha vải 

chín sớm, chiếm 25% diện tích vải của toàn thị xã. Theo chủ trương của UBND tỉnh Quảng 

Ninh về việc quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh, diện 

tích vải chín sớm sẽ được quy hoạch với cơ cấu lên tới 40%, chủ yếu tại Uông Bí. Không 

phát triển diện tích vải thiều, cải tạo, thay thế một số diện tích vải thiều sang vải chín sớm. 

Tại Thái Nguyên: Trước đây, đã có thời kỳ diện tích vải lên đến trên 3.000ha. Tuy 

nhiên, trong những năm gần đây, diện tích vải ở Thái Nguyên giảm mạnh. Đến thời điểm 

hiện tại, diện tích vải chỉ còn hơn 1.200ha. Trong đó có khoảng 500 ha vải chín sớm (chiếm 

16,2% tổng diện tích vải của toàn tỉnh).  

1.2. Tình hình tiêu thụ trái vải và yêu cầu về quả vải đối với một số thị trường tiêu thụ  

* Tình hình tiêu thụ vải: 

Thị trường nội địa được xác định là trọng điểm, tập trung nhằm khai thác hết tiềm năng 

sẵn có. Vải thiều được tiêu thụ khắp toàn quốc. Tổng số lượng tiêu thụ nội địa chiếm 60% 

tổng sản lượng. Trong đó, riêng thị trường phía Nam tiêu thụ khoảng 60% tổng sản lượng 

tiêu thụ nội địa. Theo kết quả điều tra mức tiêu thụ vải trong nước hiện nay trung bình 2,1 

kg/người/năm, trong khi xuất khẩu quả vải tươi, qua chế biến chiếm khoảng 40% sản 

lượng, trong đó xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc. Ngoài Trung Quốc, Việt 

Nam còn xuất khẩu sang Lào, Campuchia, Maylaysia, Singapore, Nhật Bản, châu Âu, 

Nga... nhưng số lượng rất nhỏ.  

Về xuất khẩu, trái vải tươi của Việt Nam được xuất khẩu với thị phần 19% (đứng 

thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Madagascar), chủ yếu được xuất sang Trung Quốc. Năm 

2021, giá trị quả vải xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc đạt 46,2 triệu USD (Bộ Công 

thương, 2021).  

Dự báo, năm nay xuất khẩu rau quả nói chung của Việt Nam có thể vẫn sẽ bị sụt giảm 

do tình hình dịch bệnh. Dù vậy, về lâu dài, nhờ các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ 
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mới, điển hình như Việt Nam-EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương (CPTPP), rau quả Việt cũng có nhiều cơ hội sự bứt phá cao và bền vững 

tại các thị trường mới, thay vì lệ thuộc lớn vào Trung Quốc. 

EVFTA mở ra cơ hội lớn tại thị trường EU, vốn là thị trường nhập khẩu lớn nhất thế 

giới. Cụ thể, Việt Nam có thể xuất khẩu bất cứ loại rau quả nào qua EU, miễn là mặt hàng 

đó được sản xuất tại Việt Nam. Tuy nhiên, EU lại là thị trường "khó tính" với các quy định 

về hàng rào kỹ thuật, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm... khắt khe. Nếu vi phạm, 

doanh nghiệp sẽ bị trả hàng, gây thiệt hại không chỉ riêng cá nhân doanh nghiệp mà cả 

ngành rau quả Việt Nam. Do đó, việc sản xuất an toàn theo hướng GAP là yêu cầu bắt 

buộc. 

Mặc dù tiềm năng về thị trường cho sản phẩm quả vải của Việt Nam là rất lớn, nhưng 

để tiếp cận được các thị trường này, sản xuất còn phải vượt qua nhiều các rào cản về kỹ 

thuật. Trong đó, kỹ thuật sản xuất (là một trong những mắt xích trong chuỗi giá trị) đóng 

vai trò quan trọng. 

* Yêu cầu về chất lượng quả vải đối với thị trường xuất khẩu: 

Yêu cầu cơ bản: 

Các nước thành viên WTO, khi xuất khẩu quả tươi đều phải tuân thủ các quy định về 

kiểm dịch thực vật (KDTV) của Hiệp định SPS và Công ước quốc tế Bảo vệ thực vật - 

IPPC. Trong đó yêu cầu cơ bản đối với mặt hàng quả tươi là phải có giấy Chứng nhận 

KDTV do cơ quan có thẩm quyền cấp và lô hàng không nhiễm đối tượng KDTV.  

Một số thị trường nhập khẩu chỉ cần đáp ứng yêu cầu cơ bản trên gồm: 

- Các nước khu vực Trung Đông (UEA, Qatar, Li-Băng, Ả-rập Xê-út...). 

- Các nước Đông Âu (Nga, Ucraina...). 

- Các nước ASEAN (Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Lào, Myanmar...). 

- Canada. 

Đối với thị trường xuất khẩu chính bên cạnh yêu cầu cơ bản, cần các yêu cầu bổ 

sung khác: 

Trung Quốc: Là thị trường xuất khẩu chính của nông sản Việt Nam. Trung Quốc ngày 

càng nâng cao hàng rào kỹ thuật về KDTV, do vậy yêu cầu KDTV nhập khẩu vào nước 

này sẽ ngày càng khắt khe hơn và xuất khẩu theo hình thức biên mậu sẽ bị hạn chế dần. 

Hiện nay, Trung Quốc đã cho phép nhập khẩu chính ngạch đối với 9 loại quả tươi của 

Việt Nam gồm thanh long, chôm chôm, xoài, nhãn, vải, dưa hấu, chuối, mít, măng cụt 

với yêu cầu cơ bản về KDTV như cấp giấy chứng nhận KDTV và không nhiễm đối tượng 

KDTV. Để mở cửa đối với một loại quả tươi, Trung Quốc cũng yêu cầu phải nộp hồ sơ 

kỹ thuật để đánh giá nguy cơ dịch hại, dựa vào kết quả đó để xây dựng các yêu cầu nhập 

khẩu và ký kết Nghị định thư. Từ năm 2018, Trung Quốc yêu cầu áp dụng truy xuất 

nguồn gốc đối với sản phẩm nhập khẩu, trên bao bì phải có mã số vùng trồng và mã số 
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cơ sở đóng gói. Riêng quả vải, từ niên vụ 2019, Trung Quốc yêu cầu phải đóng gói trong 

thùng xốp có in tem chìm. 

Liên minh châu Âu - EU (Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Ý...) đã 

xây dựng bộ quy định cụ thể đối với từng mặt hàng tại Chỉ thị số 2000/29/EC. Vì vậy, dù 

không cần phải đàm phán mở cửa thị trường cho các sản phẩm xuất khẩu sang EU, nhưng 

để duy trì thị trường thì phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu rất cao về KDTV. EU có hệ thống 

kiểm soát rất chặt chẽ đối với hàng hóa nhập khẩu qua biên giới, các trường hợp vi phạm 

đều bị cảnh báo và tùy vào mức độ vi phạm có thể bị áp dụng biện pháp trả về nơi xuất xứ, 

tiêu hủy hoặc tạm ngừng nhập khẩu. 

Thị trường các nước phát triển Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), 

New Zealand, Úc, Chile, Argentina:  

+ Để mở cửa thị trường cho 01 loại sản phẩm quả tươi, Cục BVTV phải xây dựng hồ 

sơ kỹ thuật bao gồm các thông tin kỹ thuật theo yêu cầu của nước nhập khẩu. 

+ Cơ quan bảo vệ và KDTV nước nhập khẩu thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại đối 

với từng loại quả tươi của Việt Nam.  

+ Yêu cầu biện pháp xử lý KDTV áp dụng đối với quả xoài xuất khẩu là chiếu xạ áp 

dụng cho thị trường Hoa Kỳ, New Zealand, Úc và xử lý hơi nước nóng áp dụng cho thị 

trường Nhật, Hàn Quốc và Úc. 

Về an toàn thực phẩm (ATTP) quy định dư lượng thuốc BVTV - MRLs tại một số quốc 

gia, nhiều nước nhập khẩu nông sản sử dụng MRLs của Codex. Hiện nay Codex đã xây 

dựng nhiều giá trị MRLs, tuy nhiên có rất ít giá trị quy định cho các loại nông sản chủ lực 

của Việt Nam. Nhiều hoạt chất thuốc BVTV Codex chưa có giá trị MRLs. 

Trung Quốc, Úc: Có quy định quốc gia về giá trị MRLs, không qui định giá trị mặc 

định. Đối với các loại thuốc BVTV trên nông sản chưa có MRLs đều coi là vi phạm và gửi 

cảnh báo. 

Newzealand: Có quy định quốc gia về giá trị MRLs. Đối với các loại thuốc BVTV trên 

nông sản chưa xây dựng MRLs thì quy định giới hạn mặc định là 0,1 mg/kg. 

Hàn Quốc, Nhật Bản: Có quy định quốc gia về giá trị MRLs. Đối với các loại thuốc 

BVTV trên nông sản chưa có MRLs thì quy định giới hạn mặc định là 0,01 mg/kg.  

Liên minh Châu Âu - EU: Có quy định về giá trị MRLs, ngoài ra các quốc gia thành 

viên cũng có các quy định về MRLs riêng. Nhiều MRLs của EU được quy định tại giá trị 

giới hạn định lượng (LOQ). Về chất lượng Vải tươi muốn nhập khẩu vào thị trường EU 

phải phù hợp với các tiêu chuẩn tiếp thị chung đối với mặt hàng rau quả tươi, bao gồm 

những yêu cầu tối thiểu về mặt chất lượng. Sản phẩm phải nguyên vẹn, sạch sẽ và lành lặn, 

(gần như) không bị sâu hại, hư hỏng, vỏ ướt bất thường, bên trong bị nâu thối và trong tình 

trạng chịu được vận chuyển và bốc xếp. Những tiêu chuẩn này phù hợp với những quả vải 

đã phát triển đầy đủ và trưởng thành để chịu được vận chuyển và đảm bảo giữ được tình 

trạng tốt khi đến nơi. 
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Đài Loan (Trung Quốc): Có quy định về giá trị MRLs. Đối với các loại thuốc 

BVTV/nông sản chưa có MRLs, vùng lãnh thổ Đài Loan không qui định giá trị mặc định. 

Đối với các loại thuốc BVTV/nông sản chưa có MRLs đều coi là vi phạm, bị cảnh báo và 

áp dụng biện pháp tiêu hủy hoặc trả về nơi xuất xứ. 

ASEAN (Philippines, Indonesia, Thailand): Hầu hết các nước ASEAN công nhận sử 

dụng Codex - MRLs. Ngoài ra các nước thành viên khối còn công nhận ASEAN - MRLs. 

Một số trường hợp nước thành viên thiết lập riêng một số giá trị MRL như Phillippines. 

Mỹ: Có quy định quốc gia về giá trị MRLs. Đối với các loại thuốc BVTV/nông sản 

chưa có MRLs, Mỹ không qui định giá trị mặc định. Nếu phát hiện dư lượng trong mẫu 

nông sản mà chưa quy định MRLs của Mỹ thì nông sản đó không được phép nhập khẩu 

vào Hoa Kỳ. 

Để vải thiều Việt Nam vào được thị trường Mỹ, Bộ Nông nghiệp Mỹ yêu cầu Việt Nam 

phải quy hoạch vùng trồng cũng như bản đồ và mã số liên quan để có thể theo dõi. Cơ quan 

cấp mã số của vùng trồng này là Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam. Vườn trồng vải chỉ được 

cấp mã số vùng trồng khi đáp ứng các điều kiện sau: 

+ Không nhiễm nấm Phytophthora litchi. 

+ Thực hiện sản xuất theo quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, Global GAP). 

+ Không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa các hoạt chất mà Mỹ cấm như: 

Iprodione, Cypermethrin, Difenoconazole, Carbendazin và Chlorothalonil. 

+ Được trồng tại những nhà vườn đã được đăng ký với Cục BVTV và được Cục BVTV 

giám sát. 

+ Vải phải được trồng trên vùng đăng ký và được Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam theo 

dõi nhằm đảm bảo không có bệnh.  

+ Vải phải được chiếu xạ để loại bỏ ký sinh trùng (16 loại vi khuẩn, nấm bệnh để ngừa 

dịch hại...) và phải dán nhãn đã qua chiếu xạ diệt ký sinh trùng. 

+ Mỗi lô hàng phải kèm theo chứng chỉ của Cục Bảo vệ thực vật xác định sản phẩm 

phù hợp với quy định. Ngoài ra, các sản phẩm trên còn phải tuân thủ các quy định rất về 

dư lượng thuốc bảo vệ thực vật... (Dư lượng thuốc kháng sinh cũng như thuốc bảo vệ 

thực vật trên hoa quả tươi nhập khẩu vào Mỹ được tính theo tỷ lệ phần tỷ chứ không phải 

phần triệu). 

Thị trường Nhật Bản: 

- Vườn trồng vải thiều phải đảm bảo có thể truy xuất nguồn gốc, phải lập và lưu lại hồ 

sơ, nhật kí sản xuất và được Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra, cấp mã số. 

- Áp dụng biện pháp quản lí tổng hợp đối với ruồi đục quả phương Đông (Bactrocera 

dorsalis). 
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- Trên các vườn trồng vải xuất khẩu sang Nhật Bản, tuyệt đối không được sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng, đồng thời tuân thủ nguyên tắc bốn đúng để đảm bảo 

đáp ứng qui định của Nhật Bản về mức dư lượng tối đa cho phép đối với quả vải tươi xuất 

khẩu (các loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, các loại thuốc trừ cỏ, ngưỡng tối 

cho phép là 0,01 mg/kg; Các chất điều hòa sinh trưởng: GA3 là 0,2 mg/kg) 

- Qui định chi tiết đối với cơ sở xử lí xông hơi khử trùng, cơ sở đóng gói, bao bì và ghi 

nhãn, việc kiểm tra kiểm dịch thực vật xuất khẩu và nhập khẩu đối với quả vải thiều tươi của 

Việt Nam. Lô quả vải xuất khẩu phải được đóng gói và xử lý xông hơi khử trùng bằng Methyl 

Bromide tại các cơ sở được Cục Bảo vệ thực vật và Bộ Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật 

Bản (MAFF) công nhận với liều lượng tối thiểu là 32 g/m3 trong thời gian 2 giờ dưới sự 

giám sát của cán bộ kiểm dịch thực vật Việt Nam và Nhật Bản. Các lô quả vải thiều xuất 

khẩu phải kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật cấp. 

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG SẢN XUẤT VẢI THIỀU PHỤC VỤ XUẤT KHẨU 

2.1. Giải pháp về quy hoạch 

Tổ chức rà soát, quy hoạch lại vùng sản xuất và bố trí cơ cấu giống phù hợp với các 

tiêu chuẩn mới và phù hợp với từng thị trường tiêu thụ, phát huy tối đa điều kiện lợi thế tự 

nhiên của địa phương. 

2.2. Liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm 

- Tuyên truyền vận động nông dân tự nguyện tham gia các hình thức hợp tác liên kết, 

từ từng vườn của nông hộ liên kết thành vùng trồng tập trung có quy mô phù hợp.  

- Đa dạng hóa các loại hình hợp tác liên kết sản xuất: câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã, 

vườn cây ăn quả lớn, doanh nghiệp cổ phần,.... 

- Chú trọng hỗ trợ nâng cao năng lực của các hợp tác xã, tổ hợp tác về quản lý điều 

hành, tổ chức sản xuất, tiếp cận thông tin thị trường. 

- Có cơ chế tích tụ ruộng đất để khuyến khích doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 

nghiệp lớn đầu tư, liên kết với nông dân trong chuỗi giá trị cây ăn quả chủ lực trồng tập 

trung, từ sản xuất đến thu mua, bảo quản, chế biến và xuất khẩu. 

- Đẩy mạnh hình thành các liên kết vùng trong sản xuất, rải vụ thu hoạch và tiêu thụ, 

xuất khẩu trái cây.  

2.3. Giải pháp khoa học công nghệ 

- Ưu tiên đầu tư nghiên cứu từ chọn tạo giống mới có năng suất, chất lượng cao, phù 

hợp thị hiếu, chống chịu sâu bệnh hại và thích ứng biến đổi khí hậu, đến quy trình thâm 

canh, ứng dụng công nghệ cao, bảo quản chế biến, nghiên cứu dự báo thị trường tiêu thụ. 

- Áp dụng các tiêu chuẩn mới trong sản xuất nhằm quản lý ATVSTP trong sản xuất vải 

theo hướng giảm thiểu và tiến tới chấm dứt tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ, hóa chất 

BVTV trong sản xuất và bảo quản sau thu hoạch, nâng cao năng suất, chất lượng, ATTP 
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và hiệu quả kinh tế; nâng cao tỷ lệ diện tích cây ăn quả sản xuất, chứng nhận GAP và có 

mã số vùng trồng. 

- Đẩy mạnh thực hiện chương trình khuyến nông chuyển giao kỹ thuật công nghệ vào 

sản xuất cây ăn quả và tổ chức sản xuất cây ăn quả tập trung, an toàn hiệu quả cao.  

- Kịp thời tổng hợp các TBKT, kết quả nghiên cứu hoàn thiện công nghệ trồng, thâm 

canh, kết hợp tổng kết mô hình tiêu biểu để phổ biến, áp dụng trong sản xuất, trước hết là 

quy trình kỹ thuật rải vụ thu hoạch, quản lý sâu bệnh hại và thâm canh các loại cây ăn quả 

chủ lực. 

2.4. Công nghệ sau thu hoạch 

- Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư đổi mới thiết bị, dây chuyền công 

nghệ tiên tiến, nâng cao công suất chế biến, bảo quản vải.  

- Đa dạng hóa sản phẩm chế biến, tăng cường chế biến sâu. Chú trọng các loại sản 

phẩm đông lạnh, nước quả cô đặc,... làm tăng giá trị gia tăng và mở rộng thị trường. 

- Tăng cường năng lực bảo quản quả tiên tiến, giảm tổn thất sau thu hoạch cả về số 

lượng và chất lượng;  

- Đầu tư, khuyến khích đầu tư các cơ sở xử lý sau thu hoạch (chiếu xạ, xông hơi nước 

nóng,...) đảm bảo yêu cầu xuất khẩu quả tươi. 

2.5. Mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại đối với xuất khẩu 

trái cây nhằm giữ vững các thị trường lớn, thị trường truyền thống và mở rộng thêm các 

thị trường mới. 

- Tăng cường đàm phán tháo gỡ rào cản, ký kết các hiệp định kiểm dịch thực vật đối 

với các nước có khả năng nhập khẩu trái cây Việt Nam, đặc biệt là các thị trường lớn. 

- Hỗ trợ tạo điều kiện cho chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trái cây xây dựng thương 

hiệu, đăng ký chỉ dẫn địa lý và khai thác, sử dụng hiệu quả các văn bản này trong phát triển 

thị trường. 

VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ 
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TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

CÂY VẢI THIỀU HẢI DƯƠNG 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương 

I. TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH CỦA VẢI THIỀU HẢI DƯƠNG 

Hải Dương là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng, thuộc địa bàn vùng 

kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có vị trí, vai trò quan trọng về giao lưu kinh tế, thương mại 

trong vùng. Điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của Hải Dương rất thuận lợi cho phát triển sản 

xuất nông nghiệp. 

Sản xuất nông nghiệp Hải Dương đã hình thành và phát triển theo hướng hàng hóa tập 

trung để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đã có nhiều vùng sản xuất tập 

trung quy mô lớn cho năng suất, sản lượng, chất lượng cao như: hành, tỏi (Nam Sách, Kinh 

Môn); cà rốt (Cẩm Giàng, Nam Sách); rau (Kim Thành, Gia Lộc); bí xanh (Bình Giang); 

vải (Thanh Hà, Chí Linh); củ đậu (Kim Thành); sắn dây (Kinh Môn)... 

Hải Dương có các sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc sản mà nhiều nơi không có 

như: Vải thiều, cà rốt, gạo nếp cái hoa vàng, nếp quýt, ổi, gà đồi, rươi, cáy... đặc biệt nổi 

tiếng là sản phẩm vải thiều Hải Dương.  

Vải thiều Hải Dương vốn là đặc sản của vùng đất Thanh Hà. Nguồn gốc của loại cây, 

quả đặc sản này lưu truyền hàng trăm năm, người có công đưa giống vải thiều về Việt Nam 

là cụ Hoàng Văn Cơm, người thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, là nơi còn 

giữ được cây vải tổ do cụ trồng có trên 150 năm tuổi.  

Trong quá trình canh tác, ngoài giống vải thiều chính vụ, người dân Hải Dương đã linh 

hoạt, sáng tạo đưa thêm một số giống vải có năng suất, chất lượng cao, chín sớm về trồng 

để rải vụ và nâng cao hiệu quả kinh tế như giống vải U trứng trắng, U trứng gai, U hồng, 

U thâm, Tàu lai.  

Vải thiều Thanh Hà có chất lượng tốt: Cùi trắng, dày, ráo nước, giòn, hạt nhỏ, phần 

màng cùi tiếp xúc với hạt không có màu nâu, vị ngọt sắc, thơm không có vị chát. 

Vải thiều Thanh Hà đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng nhận “Chỉ dẫn 

địa lý” từ năm 2007. Năm 2012, vải thiều Thanh Hà lọt “Top 50 sản phẩm uy tín chất 

lượng” do Trung ương Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam bình chọn. 

Năm 2013 và 2014 lọt “Top 10 sản phẩm uy tín chất lượng” và là đặc sản “Tinh hoa 

đặc sản 3 miền”. Năm 2015 được vinh danh top đầu với 2 giải thưởng “Thương hiệu 

vàng”, “Logo và Slogan ấn tượng” do Cục Quản lý thị trường Bộ Công thương và Hiệp 

hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam tổ chức. Cùng năm này, cây vải 

tổ ở Thanh Hà được Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là cây vải thiều lâu năm nhất. 

Năm 2016, vải thiều Thanh Hà được Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt 
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Nam cấp giấy chứng nhận “Thương hiệu Thực phẩm an toàn tin dùng”. Năm 2018, vải 

thiều Thanh Hà được dán tem truy xuất nguồn gốc và đạt top 10 Thương hiệu Nhãn 

hiệu nổi tiếng do Liên Hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam và Tạp chí Sở hữu trí tuệ 

và Sáng tạo bình chọn.  

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VẢI THIỀU NĂM 2021  

2.1. Tình hình sản xuất 

- Đến năm 2021, diện tích vải toàn tỉnh gần 9.000 ha, trong đó huyện Thanh Hà gần 

3.300 ha; thành phố Chí Linh gần 3.500 ha; các huyện, thành phố, thị xã còn lại trên 2.200 

ha. Sản lượng vải quả đạt 55.000 tấn.  

- Diện tích trà vải sớm 2.750 ha (riêng huyện Thanh Hà có khoảng 1.750 ha) thường cho 

thu hoạch từ đầu tháng 5 đến đầu tháng 6 (khoảng 10/6), thời gian thu hoạch rộ từ 25/5 đến 

05/6; năng suất trung bình từ 10-12 tấn/ha; sản lượng trung bình từ 30.000 - 33.000 tấn. 

- Diện tích trà vải muộn trên 6.200 ha thường cho thu hoạch từ đầu tháng 6 (khoảng 5 

- 10/6), thu rộ từ 15 - 20/6, thời gian thu kéo dài đến hết tháng 6; năng suất trung bình 

khoảng 4 - 5 tấn/ha; sản lượng trung bình 25.000 - 30.000 tấn. 

+ Diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế: 450 ha, sản lượng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu 

đi Nhật Bản, Mỹ, Úc, EU,...: 4.000 tấn.  

+ Diện tích sản xuất theo GAP 6.300 ha, sản lượng 40.000 tấn. Trong đó, diện tích 

GlobalGAP 50 ha, sản lượng 450 tấn; diện tích VietGAP 1.000 ha, sản lượng khoảng 7.000 

tấn; diện tích GAP cơ bản 4.800 ha, sản lượng 32.550 tấn. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương đã chủ động đề nghị và được Cục Bảo vệ thực 

vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp duy trì và cấp mới 96 mã số vùng trồng. 

Các mã số vùng trồng được cấp chủ yếu phục vụ xuất khẩu đi Mỹ, Australia, Nhật Bản, 

NewZealand, Thái Lan, Trung Quốc,.... đồng thời tiếp tục duy trì và cấp mới 56 mã số sơ 

sở đóng gói, trong đó, 3 mã số cơ sở đóng gói và 4 buồng xử lý Methybromide vải xuất 

khẩu đi Nhật Bản, 01 mã số cơ sở đóng gói vải xuất khẩu đi Mỹ, 02 mã số cơ sở đóng gói 

vải xuất khẩu đi Úc, Newzealand; 01 mã số cơ sở đóng gói vải xuất khẩu đi Thái Lan, còn 

lại xuất đi Trung Quốc, EU và một số nước khác. 

Bên cạnh đó, ngành đã chủ động tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật cho trên 50 cán bộ kỹ 

thuật cấp huyện, xã; 80 đại lý kinh doanh vật tư thuốc BVTV; các hộ nông dân tham gia 

sản xuất vải vùng xuất khẩu và các hộ trồng vải có nhu cầu tập huấn về tiêu chuẩn xuất của 

các nước nhập khẩu, tiêu chuẩn và quy trình sản xuất vải VietGAP, GlobalGAP; cách quản 

lý vùng trồng, quản lý dịch hại; chủng loại thuốc BVTV và phương pháp phòng trừ sâu 

bệnh hợp lý,.... Đặc biệt ngành đã từng bước tập huấn, hướng dẫn người trồng vải chuyển 

từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang tiếp cận chuyển đổi số trong sản xuất nông 

nghiệp. Các hộ trồng vải GlobalGAP tiếp cận công nghệ 4.0 trong sản xuất và tiêu thụ vải 

như: ghi chép nhật ký điện tử, quản lý và giám sát vùng trồng qua camera, cách tiếp cận và 

bán hàng trên sàn thương mại điện tử, cách đóng gói có bao bì nhãn mác và tem truy xuất 
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nguồn gốc,... để tăng niềm tin của khách hàng và bảo vệ thương hiệu; cách chào hàng và 

tiếp cận với khách hàng tiềm năng. 

2.2. Xúc tiến thương mại và tiêu thụ vải thiều năm 2021 

2.2.1. Về xúc tiến thương mại 

- Ngay từ đầu vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT đã lên kế hoạch rà soát các đầu mối, công 

ty thu mua vải thiều, tổ chức gặp gỡ, đón tiếp và đưa các đoàn doanh nghiệp trong và ngoài 

nước đi khảo sát, thăm thực tế các vùng sản xuất vải thiều xuất khẩu của tỉnh; tạo mọi điều 

kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, đơn vị, thương lái đến thu mua vải thiều phục vụ 

cho xuất khẩu và tiêu dùng; 

- Tổ chức Lễ Mở vườn và cắt băng xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản, Trung Quốc, 

Mỹ, Úc, Singapore, EU được tổ chức tại huyện Thanh Hà; Tổ chức thành công Hội nghị 

Xúc tiến, kết nối tiêu thụ vải thiều và nông sản tiêu biểu của tỉnh Hải Dương tại Trung tâm 

Văn hóa Xứ Đông đã được các bộ, ngành của Trung ương, các doanh nghiệp trong nước 

tới tham dự và được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến tới 36 điểm cầu chính (5 điểm cầu 

trong nước; 31 điểm cầu nước ngoài ở 12 Quốc gia); đã mời những người nổi tiếng (như á 

hậu Thụy Vân, ca sĩ Tiến Hưng, nghệ sĩ Bình Trọng,...) để livestream, giới thiệu về quả 

vải của Hải Dương,.... Kết quả đã có gần 300 nhà nhập khẩu nước ngoài giao thương trực 

tuyến với các doanh nghiệp Việt Nam, đây là một cơ hội và là một kênh tiêu thụ vải đạt 

hiệu quả; 

- Chủ động phối hợp thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo 

chí từ Trung ương đến địa phương về tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu vải, chất lượng 

giám định mẫu... Đã có hàng nghìn lượt tin bài, phóng sự về nguồn gốc trái vải, thông tin 

sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu vải thiều Hải Dương được phát trên các kênh truyền hình, báo 

giấy, báo điện tử, fanpage, mạng xã hội, website: http://thanhha.haiduong.gov.vn, 

http://vaithieuthanhha.net.vn; Trong đó có nhiều tin bài được phát vào khung giờ vàng của 

VTV1, VTV16, Đài PTTH tỉnh, Truyền hình Thông tấn xã... 

- Với sự giúp đỡ của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, tham tán thương mại 

các nước (Nhật Bản, Úc, Hà Lan, Bỉ,...) vải Hải Dương được quảng bá mạnh ở các thị 

trường “khó tính“ với hàng loạt các sự kiện được tổ chức như: Tuần lễ vải thiều tại Nhật, 

Tuần lễ vải tại Úc, giới thiệu và quảng bá vải tại Hà Lan, Bỉ, phiên đấu giá hộp vải đặc biệt 

tại Úc,... 

Các hoạt động truyền thông, quảng bá cả ở trong và ngoài nước đã giúp việc xuất khẩu 

và tiêu thụ vải của tỉnh vô cùng thuận lợi và mở ra hướng đi đầy triển vọng cho trái vải tỉnh 

Hải Dương các năm tiếp theo. 

2.2.2. Về tiêu thụ 

Trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 150 điểm thu mua vải xuất khẩu sang Trung Quốc, 

các chợ đầu mối trong nước. Gần 50 HTX, doanh nghiệp thu mua vải cung cấp cho các 
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siêu thị, cửa hàng tiện ích, 5 sàn thương mại điện tử; 10 doanh nghiệp chế biến, cấp đông 

và nhiều doanh nghiệp xuất khẩu vải đi các thị trường khó tính. Do xúc tiến thương mại 

được tổ chức tốt và đồng bộ cùng với sự chủ động, kết nối và chuẩn bị sớm của các doanh 

nghiệp, việc tiêu thụ vải tỉnh Hải Dương rất thuận lợi, điển hình như: 

- Công ty Rồng đỏ đã sớm kết nối với vùng trồng và đối tác để xuất khẩu gần 1.000 tấn 

vải tươi và trên 1.000 tấn vải cấp đông đi Nhật Bản, Mỹ, Úc, Singgapore, Anh, Canada, Ý, 

Pháp, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Trung Đông,... 

- Công ty cổ phần Ameii Việt Nam sớm thành lập hợp tác xã sản xuất vải theo tiêu 

chuẩn của riêng doanh nghiệp và làm việc với các đối tác xuất khẩu trên 500 tấn vải tươi, 

và khoảng 500 tấn vải cấp đông đi Nhật Bản, Singapore, Austraulia, Thái Lan, các nước 

EU và các nước Trung Đông.  

- Công ty Baboo chủ động kết nối với tỉnh để thu mua và xuất khẩu vải đi Nhật Bản, 

và một số nước Châu Âu với sản lượng trung bình 100 tấn/tuần. 

- Công ty Hưng Việt, Nông sản Hải Dương, Nafood, Hùng Sơn, Long Thành, Phúc 

Cường,.... chủ động kết nối vùng nguyên liệu để thu mua vải xuất khẩu đi Trung Quốc và 

chế biến và cấp đông vải xuất khẩu đi thị trường khó tính với sản lượng 500 - 2.000 

tấn/doanh nghiệp. 

- Công ty Thanh Hà, Kiên Giang, TD mart,... chủ động thu mua và cung ứng vải thiều 

Thanh Hà cho các hệ thống siêu thị (Vinmart, Coopmart, BigC, Metro, AEON,...) với sản 

lượng trung bình 300 tấn/tuần/doanh nghiệp.  

Toàn tỉnh đã thu hoạch và tiêu thụ 55 ngàn tấn vải (bằng100% sản lượng vải toàn tỉnh). 

Trong đó: 

- Bán tại các chợ đầu mối lớn trên toàn quốc: 19.000 tấn;  

- Bán vào các hệ thống siêu thị (BigC, Vinmart, Metro,...) và qua các sàn giao dịch 

thương mại điện tử: 5.000 tấn;  

- Xuất khẩu đi Trung Quốc, Lào, Campuchia: 20.000 tấn; 

- Làm long vải cấp đông phục vụ xuất khẩu: 4.000 tấn; 

- Xuất khẩu đi Nhật Bản, Mỹ, Úc, EU, Singapore, Thái Lan,... khoảng 5.000 tấn. Riêng 

thị trường Nhật Bản xuất khẩu gần 1.000 tấn, cao gấp 20 lần tổng sản lượng vải cả nước 

xuất khẩu đi Nhật Bản năm 2020. 

- Lượng còn lại là sấy khô, bán làm quà,.... 

- Giá bán vải u trứng trắng đầu mùa 55 - 100 ngàn đồng/kg; vải U hồng: 20 - 35 ngàn 

đồng/kg; Vải lai Thanh Hà 18 - 32 ngàn đồng/kg. Vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu 15 - 28.000 

đ/kg (riêng vải U hồng duy trì ở giá ổn định 25 - 28 nghìn đồng/kg trong suốt vụ); Vải bán 

cho hệ thống cửa hàng nông sản sạch 25 - 45 ngàn đồng/kg. Cá biệt có nơi sản xuất theo 

hướng hữu cơ bán 50.000 đồng/kg; vải bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử: 25 - 

28.000đ/kg. Vải xuất khẩu bán nội địa 80 - 120 ngàn đồng/kg; Riêng vải đủ tiêu chuẩn xuất 

khẩu Nhật bản bán trên sàn Ladaza: 100 - 150.000đ/kg.  
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III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VẢI THIỀU HẢI DƯƠNG 

Năm 2022, diện tích vải toàn tỉnh vẫn giữ ổn định gần 9.000 ha. Tổng sản lượng vải dự 

kiến khoảng 60.000 tấn, trong đó: 

- Trà vải sớm 2.750 ha (riêng huyện Thanh Hà có khoảng 1.750 ha) cho thu hoạch từ 

10/5 đến đầu tháng 6 (khoảng 10/6), thời gian thu hoạch rộ từ 25/5 đến 05/6, dự kiến sản 

lượng khoảng 35.000 tấn. 

- Trà vải chính vụ và muộn trên 6.200 ha cho thu hoạch khoảng 10/6, thu rộ từ 15/6, 

thời gian thu kéo dài đến đầu tháng 7; dự kiến sản lượng khoảng 25.000 tấn. 

Để nâng cao chất lượng, thương hiệu vải thiều Hải Dương cần thực hiện đồng bộ các 

giải pháp sau: 

3.1. Về sản xuất 

- Tiếp tục duy trì các vùng sản xuất vải thiều xuất khẩu thế mạnh của tỉnh; Quy hoạch, 

mở rộng hợp lý vùng trồng vải theo quy trình sản xuất hữu cơ, GAP, tiêu chuẩn quốc tế và 

tiêu chuẩn OCOP... đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm 2022, ngoài duy trì vùng sản 

xuất vải VietGAP và GlobalGAP của năm 2021, toàn tỉnh mở rộng thêm 5 vùng sản xuất 

vải VietGAP, 6 vùng sản xuất vải GlobalGAP đã đưa tổng số vùng sản xuất vải theo 

VietGAP là 41 vùng với tổng diện tích là 500 ha, theo GlobalGAP là 11 vùng với tổng diện 

tích 110 ha. Ngoài ra có gần 6000 ha vải áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP và GAP 

cơ bản. 

- Hàng năm đánh giá và cấp chứng nhận vùng sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, GAP, 

cấp mã số vùng trồng vải để truy xuất nguồn gốc từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh cho 

vải thiều và phục vụ xuất khẩu. Năm 2022 đã duy trì 96 mã số vùng trồng vải của năm 

2021 và tiếp tục đề xuất cấp mới mã số vùng trồng. 

- Chuyển đổi các vùng vải trồng xen giữa giống vải chính vụ với giống chín sớm thành 

những vùng sản xuất cùng một giống hoặc cùng nhóm giống có cùng thời gian thu hoạch 

để thuận lợi trong việc ứng dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật vào chăm sóc, phòng trừ sâu 

bệnh nhằm nâng cao chất lượng quả vải. 

- Tổ chức đào tạo tập huấn cho cán bộ cơ sở chỉ đạo sản xuất, các hộ nông dân tham 

gia vùng sản xuất vải nắm bắt được những tiêu chuẩn, quy định của các nước về kiểm dịch 

thực vật và an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với 

sản phẩm vải thiều mà các nước nhập khẩu; tập huấn về quy trình sản xuất vải an toàn theo 

quy trình GAP, tiêu chuẩn quốc tế để các hộ nông dân nắm được và áp dụng vào sản xuất 

trên toàn bộ diện tích vải.  

- Hướng dẫn các hộ trồng vải áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật từ cắt tỉa cành, 

bón phân, các biện pháp khống chế lộc đông và chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây 

vải giai đoạn ra hoa, đậu quả đến thu hái để nâng cao chất lượng vải.  
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- Hướng dẫn nông dân tiếp cận công nghệ 4.0 trong sản xuất và tiêu thụ vải như: ghi 

chép nhật ký điện tử, quản lý và giám sát vùng trồng qua camera, cách tiếp cận và bán hàng 

trên sàn thương mại điện tử... 

- Xây dựng hạ tầng vùng sản xuất vải, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản 

xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm vải và các sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch.  

- Tiếp cận và ứng dụng các công nghệ mới về bảo quản, chế biến: Ứng dụng các công 

nghệ mới, công nghệ bảo quản sau thu hoạch nhất là công nghệ tiên tiến của Nhật, Isarel 

để bảo quản và xuất khẩu vải thiều sang các thị trường Nhật, Mỹ, Úc, Pháp...  

- Kiểm tra, giám sát việc duy trì các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số theo 

hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật. 

- Kiểm tra, giám sát vùng sản xuất về thực hiện quy trình sản xuất vải an toàn theo 

GAP, tiêu chuẩn quốc tế... 

- Điều tra, dự tính, dự báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại bằng các loại thuốc Bảo 

vệ thực vật có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và 

nước nhập khẩu cho phép sử dụng.  

- Kiểm tra hoạt động kinh doanh, buôn bán và tư vấn nông dân sử dụng phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật của các hộ kinh doanh trong vùng sản xuất; kiểm tra việc sử dụng phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật của nông dân tham gia sản xuất vải để đảm bảo nông dân không 

sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cấm, thuốc ngoài danh mục khuyến cáo.  

- Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn kiểm soát sâu bệnh hại là đối tượng kiểm dịch thực 

vật của nước nhập khẩu.  

- Thử nghiệm các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón mới để đánh giá hiệu lực và thời 

gian tồn dư trên nông sản, làm căn cứ hướng dẫn nông dân sử dụng an toàn, hiệu quả. 

- Lấy mẫu sản phẩm để phân tích, giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 

3.2. Về xúc tiến thương mại và tiêu thụ 

- Thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông (báo, đài...) về tình 

hình sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu vải, chất lượng giám định mẫu vải thiều để tuyên truyền, 

quảng bá, giới thiệu sản phẩm vải thiều Hải Dương.  

- Ứng dụng công nghệ số hóa thông tin sản phẩm: Toàn bộ những thông tin liên quan 

đến sản xuất quả vải như diện tích, tọa độ vùng trồng, nhật ký sản xuất (thời gian gieo 

trồng, các kỹ thuật áp dụng, các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sử dụng) năng suất, 

sản lượng,... đã được mã hóa hóa thành bộ cơ sở dữ liệu điện tử cập nhật trên các website, 

App, FaceBook, Zalo, các sàn thương mại điện tử như Sendo, Postmart, Alibaba, Lazada, 

Voso... Người tiêu dùng có thể sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng kết nối mạng 

để tra cứu đầy đủ các thông tin về sản phẩm thông qua việc cheek mã trên tem truy xuất 

nguồn gốc. Qua đó đem lại nhiều lợi ích cho người sản xuất, doanh nghiệp cũng như tạo 

được niềm tin cho người tiêu dùng. 
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- Tăng cường sự phối hợp, ủng hộ, quan tâm của các Bộ, ngành, các tỉnh và cơ quan 

truyền thông quảng bá thương hiệu “Vải thiều Hải Dương” trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, các trang thương mại điện tử, các website, tại các hội chợ, diễn đàn, lễ hội để 

người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến, tin tưởng và tìm mua nhiều hơn. Năm 2022, 

tỉnh Hải Dương đã tổ chức chuỗi sự kiện nhằm quảng bá thương hiệu Vải thiều Hải Dương 

như: Lễ hội vải thiều Thanh Hà năm 2022; Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều và sản 

phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022; Hội thi “Vải thiều Thanh Hà - Tinh hoa văn hóa 

xứ Đông”; Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chủ đề ”Nâng cao chất lượng, tiêu 

chuẩn góp phần thúc đẩy tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sản phẩm vải thiều Thanh Hà”; 

Xây dựng các Tour du lịch trải nghiệm về xứ vải Thanh Hà, Đảo Cò, Khu di tích lịch sử 

Côn Sơn - Kiếp Bạc... 

- Làm tốt công tác in ấn, tờ rơi, tem, hộp, túi, nhãn mác, thư mời quảng bá sản phẩm 

bằng các hình thức rộng rãi tới các cơ quan, đơn vị, nhân dân mọi miền tổ quốc biết đến 

đặc sản vải thiều Hải Dương. 

 - Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại tại các thành phố lớn trong nước, tập 

trung phối hợp với các trung tâm, siêu thị lớn tại các thành phố tập trung dân cư, các 

khu công nghiệp. 

- Mời gọi các doanh nghiệp xuất khẩu, chuỗi cửa hàng, siêu thị nông sản an toàn, doanh 

nghiệp thu mua, chế biến,... đến thăm vùng sản xuất; hội thảo bàn biện pháp hợp tác, liên 

kết sản xuất và tiêu thụ vải thiều của tỉnh. 

- Nghiên cứu, nắm chắc tình hình thị trường, dự báo sản lượng tiêu thụ cụ thể cho từng 

thị trường để thực hiện tốt chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ. 

- Tiếp tục khai thác tốt các thị trường truyền thống trong và ngoài nước.  

- Mở rộng sang các thị trường có giá trị cao như Nhật, các nước EU, Úc, thị trường 

Trung Đông...; Xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp, hiệu quả, kết nối với những 

đối tác lớn, tiêu thụ lâu dài và ổn định cho vải thiều.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh, kết hợp du 

lịch văn hóa tâm linh với du lịch sinh thái miệt vườn trải nghiệm khi vào vụ thu hoạch 

vải thiều./.  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH HẢI DƯƠNG 
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CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VẢI XUẤT KHẨU  

CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2021 

Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Hải Dương 

I. DIỆN TÍCH VẢI CỦA HẢI DƯƠNG 

- Đến năm 2021, diện tích vải toàn tỉnh gần 9.000 ha, trong đó huyện Thanh Hà gần 

3.300 ha; thành phố Chí Linh gần 3.500 ha; các huyện, thành phố, thị xã còn lại trên 

2.200 ha. 

- Diện tích trà vải sớm 2.750 ha (riêng huyện Thanh Hà có khoảng 1.750 ha) thường cho 

thu hoạch từ đầu tháng 5 đến đầu tháng 6 (khoảng 10/6), thời gian thu hoạch rộ từ 25/5 đến 

05/6; năng suất trung bình từ 10 - 12 tấn/ha; sản lượng trung bình từ 30.000 - 33.000 tấn. 

- Diện tích trà vải muộn trên 6.200 ha thường cho thu hoạch từ đầu tháng 6 (khoảng 5 

- 10/6), thu rộ từ 15 - 20/6, thời gian thu kéo dài đến hết tháng 6; năng suất trung bình 

khoảng 4 - 5 tấn/ha; sản lượng trung bình 25.000 - 30.000 tấn. 

II. CÔNG TÁC THAM MƯU CHỈ ĐẠO, HỖ TRỢ, GIÁM SÁT SẢN XUẤT VÀ 

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

2.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

Ngay từ cuối năm 2020 (trước khi vào vụ vải 2021) ngành nông nghiệp đã chủ động 

tham mưu cho UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch “Xây dựng và mở rộng vùng 

sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế và quảng bá, xúc tiến tiêu thụ rau, trái cây tỉnh Hải 

Dương năm 2021” trong đó có việc mở rộng vùng vải sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn 

quốc tế và quảng bá, xúc tiến tiêu thụ vải. 

2.2. Công tác hỗ trợ sản xuất 

a. Quy vùng sản xuất  

Đã duy trì và mở rộng được tổng số 41 vùng với tổng diện tích 450 ha. 

b. Hỗ trợ đánh giá chứng nhận VietGAP, GlobalGAP cho các vùng 

- Đánh giá chứng nhận sản xuất đạt tiêu chuẩn GlobalGAP: Được 05 vùng tương ứng 

với diện tích 50 ha. 

- Đánh giá chứng nhận sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP: Được 36 vùng tương ứng với 

diện tích 450 ha. 



Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: “Nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn  
góp phần thúc đẩy tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sản phẩm vải thiều Thanh Hà” 

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - website: www.khuyennongvn.gov.vn  29

  

c. Hỗ trợ cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói  

Ngay từ đầu vụ ngành nông nghiệp tỉnh (trực tiếp là Chi cục Trồng trọt và BVTV) đã 

chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương thường xuyên tiến hành rà soát để để nghị 

với Cục Bảo vệ thực vật và cấp mới và duy trì các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục 

vụ cho việc xuất khẩu vải. Kết quả: 

- Cấp mã số vùng trồng (MSVT): Năm 2021, tiếp tục duy trì và cấp mới nâng tổng số 

MSVT là 96 mã. Các MSVT được cấp chủ yếu phục vụ xuất khẩu đi Mỹ, Úc, Nhật Bản 

NewZealand, Thái Lan, Trung Quốc,....  

- Cấp mã số cơ sở đóng gói (MSCSĐG): Năm 2021, tiếp tục duy trì và cấp mới nâng 

tổng số MSCSĐG của toàn tỉnh là 56 mã, các mã số này chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu đi 

Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc,... 

d. Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật 

Ngay từ đầu vụ sản xuất đơn vị chuyên môn của tỉnh (Chi cục Trồng trọt và BVTV) đã 

phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện/thành phố (Phòng Nông nghiệp và 

PTNT/Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp) đã tổ chức được gần 50 lớp tập 

huấn với trên 300 lượt người tham gia. 

- Các đối tượng được tập huấn chủ yếu là cán bộ chuyên môn cơ sở, người trực tiếp 

bán vật tư phân bón thuốc BVTV ở những vùng có diện tích sản xuất vải phục vụ xuất 

khẩu, tổ trưởng các tổ sản xuất, các nông dân trực tiếp tham gia trồng vải phục xuất khẩu 

và nông dân ở vùng lân cận có nhu cầu được tập huấn để mở rộng kiến thức. 

- Nội dung tập huấn, gồm: Kỹ thuật sản xuất vải theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 

tiêu chuẩn xuất khẩu, quy định của các nước nhập khẩu đối với quả vải tươi của Việt Nam, 

quy định về Kiểm dịch thực vật, biện pháp phòng trừ sâu bệnh, kỹ thuật sử dụng thuốc bảo 

vệ thực vật hiệu quả, an toàn đáp ứng tiêu chuẩn xuất khầu, ghi chép nhật ký sản xuất, duy 

trì mã số vùng trồng,... 

- Hình thức tập huấn: Bao gồm cả tập huấn trực tiếp tại hội trường, tập huấn trực tuyến 

vào buổi tối qua phần mêm Zoom, tổ chức chia các nhóm nhỏ để tư vấn kỹ thuật, lập và tư 

vấn kỹ thuật qua nhóm Zalo, Facebook,... 

đ. Hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật 

Các hộ nông dân có diện tích sản xuất nằm trong vùng sản xuất phục vụ xuất khẩu được 

hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật để phun trừ sâu, bệnh. Những loại thuốc được hỗ trợ là những 

thuốc có hiệu quả diệt trừ sâu bệnh tốt, khả năng phân giải nhanh, phù hợp với quy định 

của nước nhập khẩu; việc cấp phát thuốc bảo vệ thực vật hỗ trợ luôn đảm bảo kịp thời, đã 

mang lại hiệu quả phòng trừ tốt. 
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e. Công tác quản lý, giám sát vùng trồng 

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã cử cán bộ kỹ thuật tăng cường phối hợp chặt 

chẽ với cán bộ chuyên môn cấp huyện, cán bộ chuyên môn địa phương thường xuyên kiểm 

tra giám sát các vùng trồng để kịp thời hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc, phòng trừ 

sâu bệnh theo đúng các quy trình. 

- Một số vùng sản xuất vải còn được lắp camera để phục vụ cho việc giám sát tình hình 

sinh trưởng của cây trồng và quá trình sản xuất của bà con nông dân (hoạt động chăm sóc 

và phòng trừ sâu bệnh,...). 

- Các vùng sản xuất thường xuyên được lấy mẫu để phân tích dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật trong quả vải nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng quả vải trước khi xuất 

khẩu. Việc phân tích các mẫu quả vải đều được thực hiện tại các phòng Lab đạt tiêu 

chuẩn quốc tế. 

Kết quả: Do làm tốt công tác giám sát và bà con nông dân trong các vùng trồng thực 

hiện đúng quy trình nên 100% các mẫu vải lấy đi phân tích, kiểm nghiệm trước khi xuất 

khẩu đều đạt yêu cầu của nước xuất khẩu, trong đó nhiều mẫu nông sản khi phân tích hoàn 

toàn không còn dư lượng thuốc BVTV. 

2.3. Công tác hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ 

a. Hỗ trợ công nghệ số hóa thông tin sản phẩm 

 Toàn bộ những thông tin liên quan đến vải xuất khẩu như: Diện tích, tọa độ vùng trồng, 

nhật ký sản xuất (thời gian gieo trồng, các kỹ thuật áp dụng, các loại phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật sử dụng) năng suất, sản lượng,... đã được mã hóa hóa thành bộ cơ sở dữ liệu 

điện tử cập nhật trên các website, App, FaceBook, Zalo, các sàn thương mại điện tử như 

Sendo, Postmart, Alibaba, Lazada, Voso... Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc 

máy tính bảng có kết nối Internet, người tiêu dùng có thể tra cứu đầy đủ các thông tin về 

sản phẩm thông qua việc check mã trên tem truy xuất nguồn gốc. Qua đó, đem lại nhiều 

lợi ích cho người sản xuất, doanh nghiệp cũng như tạo được niềm tin cho người tiêu dùng. 

b. Hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ 

Ngay từ khi triển khai kế hoạch, ngành nông nghiệp tỉnh đã thường xuyên chủ động 

phối hợp với các ngành có liên quan và các huyện, thành phố thị xã tổ chức các hoạt 

động sau: 

- Xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ: Thường xuyên tổ chức các hội nghị kết nối 

doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ vải với đại diện các tổ sản xuất. 

Kết quả: Ngay sau các hội nghị, đã có nhiều doanh nghiệp, chủ động kết nối làm việc 

với các tổ sản xuất để thống nhất về sản lượng, phương thức thu mua, giá cả như Công ty 
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Cổ phân Ameii Việt Nam, Công ty TNHH SXTMDV Rồng đỏ, Công ty Nông sản Hưng 

Việt, Công ty Fusa, Công ty Toàn Cầu,....  

- Hoạt động quảng bá: Ngành nông nghiệp cũng đã thường xuyên phối hợp với trên 40 

cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương để thông tin về tình hình sản 

xuất, tiêu thụ, xuất khẩu vải,... 

Kết quả: Đã có hàng nghìn lượt tin, bài, phóng sự đề cấp về sản xuất vải đạt tiêu 

chuẩn xuất khẩu, đặc biệt là các tin bài phóng sự,... tuyên truyền quảng bá về sản xuất, 

chất lượng vải của tỉnh Hải Dương nói chung, vải thiều Thanh Hà nói riêng. Trong đó, 

nhiều tin, bài được phát vào khung giờ vàng của VTV1, VTC16, Đài PTTH tỉnh, Truyền 

hình thông tấn xã,... 

Đặc biệt ngành nông nghiệp đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công chuỗi 

sự kiện mở vườn hái vải xuất khẩu, công bố xuất khẩu vải đi Nhật bản; Hội nghị xúc tiến 

tiêu thụ vải và sản phẩm OCOP; mở bán vải thiều xuất khẩu ở Hà Nội, Hải Phòng;... 

Đã mời những người nổi tiếng như á hậu Thụy Vân, ca sĩ Tiến Hưng, nghệ sĩ Bình 

Trọng,... để livestream, giới thiệu về quả vải của Hải Dương,... 

Ngoài ra, với sự giúp đỡ của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, tham tán 

thương mại các nước (Nhật Bản, Úc, Hà Lan, Bỉ,...) quả vải của Hải Dương đã được quảng 

bá mạnh ở các thị trường “khó tính” với hàng loạt các sự kiện được tổ chức như: Tuần lễ 

vải thiều tại Nhật, Tuần lễ vải tại Úc, giới thiệu và quảng bá vải tại Hà Lan, Bỉ,.. phiên đấu 

giá hộp vải đặc biệt tại Úc,... 

III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

3.1. Những thuận lợi, khó khăn 

a. Thuận lợi 

- Việc xuất khẩu quả vải tươi vào các thị trường trường cao cấp, khó tính luôn được 

các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương quan tâm vào cuộc, đặc biệt là sự hướng 

dẫn chỉ đạo quyết liệt từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương,... 

- Ở tỉnh: Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và cấp kinh phí để hỗ trợ các vùng 

trồng nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Sở Nông nghiệp và 

PTNT và các đơn vị trực thuộc đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan 

và các địa phương để triển tổ chức triển khai hướng dẫn. 

- Ở các địa phương: Các cấp ủy Đảng, chính quyền cấp huyện nhất là huyện Thanh Hà 

và thành phố Chí Linh cũng đã vào cuộc quyết liệt để giúp ngành nông nghiệp triển khai 

Kế hoạch kịp thời; nông dân nhiệt tình, hưởng ứng và hầu hết tự nguyện tham gia, chấp 

hành tương đối tốt quy trình kỹ thuật. 
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- Nhiều doanh nghiệp thu mua đã chủ động đồng hành sớm với ngành, địa phương để 

ký hợp đồng bao tiêu,... giúp nông dân yên tâm đầu tư, chăm sóc theo yêu cầu của cơ quan 

chuyên môn. 

- Các cơ quan truyền thông từ trung ương đến địa phương đã rất tích cực trong việc 

tuyên truyền quảng bá cho quả vải thiều, nhất là vải thiều Thanh Hà. 

- Công tác chỉ đạo sản xuất luôn sát sao kịp thời; đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ 

chuyên môn tốt, nhiệt tình, sáng tạo, luôn bám sát địa phương, bám sát ruộng vườn để đồng 

hành cùng nông dân. 

b. Khó khăn 

- Năm 2021, dịch bệnh covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp vẫn có nhiều vùng phải 

cách ly nên việc lưu thông hàng hóa vẫn rất khó khăn, nhất là thời kỳ thu hoạch vải. 

- Giá cước vận chuyển, cước thuê container tăng đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động 

xuất khẩu. 

- Mức giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực tối đa cho phép trên nông sản nhập khẩu 

của mỗi thị trường nhập khẩu khác nhau luôn thay đổi. Để đáp ứng được yêu cầu của tất 

cả các thị trường là rất khó. 

- Quy mô diện tích/hộ thấp vì vậy số hộ nông dân tham gia vùng trồng xuất khẩu rất 

đông (một vùng 10ha có hàng trăm hộ tham gia) nên việc chỉ đạo, triển khai, giám sát 

nông dân thực hiện các yêu cầu kỹ thuật, đặc biệt là yêu cầu về sử dụng thuốc bảo vệ 

thực là rất khó. 

- Chi phí cho sản xuất để phục vụ xuất khẩu đi Nhật Bản, Mỹ, Úc cao hơn chi phí sản 

xuất thông thường (đặc biệt chi phí cho thuốc bảo vệ thực vật) nên nếu không có hỗ trợ và 

giám sát tốt, nông dân sẽ khó chấp hành nghiêm sự chỉ đạo.  

- Một số hộ nông dân trong vùng trồng có ý thức chấp hành chưa tốt, còn vi phạm trong 

sử dụng bảo vệ thực vật không theo chỉ đạo do đó đã làm ảnh hưởng đến sản xuất của vùng. 

Một số đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật vì chạy theo lợi nhuận hoặc chưa hiểu hết về thuốc 

nên đã bán hoặc khuyến cáo thuốc bảo vệ thực vật sai với chỉ đạo của cơ quan chuyên môn. 

- Công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch còn rất hạn chế, đặc biệt công nghệ giúp 

kéo dài thời gian bảo quản trái vải tươi phục vụ xuất khẩu bằng đường biển.  

3.2. Bài học kinh nghiệm 

Vụ vải 2021 đã kết thúc thắng lợi trên nhiều phương diện, từ tổ chức sản xuất đến xây 

dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu và tiếp cận, mở rộng thị trường. Nét mới của vụ vải 

năm 2021 là quả vải thiều Hải Dương đã chinh phục được tất cả các thị trường quốc tế, 

khắt khe nhất; thương hiệu vải thiều Thanh Hà gây được tiếng vang lớn ở cả trong và ngoài 

nước. Nguyên nhân của các thành công là:  
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a. Chủ động sản xuất sản phẩm chất lượng theo nhu cầu thị trường, tạo niềm tin người 

tiêu dùng 

Để thích ứng với nhiều thị trưởng, tỉnh đã chỉ đạo mở rộng diện tích vải theo tiêu chuẩn 

quốc tế và chuẩn bị các điều kiện khác đảm bảo cho việc tiêu thụ thuận lợi, Cụ thể:  

- Đã đề nghị và được Cục Bảo vệ thực vật cấp các mã số vùng trồng theo hướng một 

vùng trồng có thể có vài mã số để có thể xuất đi được nhiều thị trường khác nhau. Từ đó 

tạo sự linh hoạt trong tiêu thụ  

- Về sản xuất: Chủ động kiểm soát tốt các quy trình sản xuất đặc biệt là việc kiểm soát 

vấn đề chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong nông sản tạo ra quả vải đạt chất lượng 

đúng với yêu cầu của các thị trường.  

- Ngoài ra, đã từng bước ứng dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất và tiêu thụ như 

giám sát vùng trồng bằng camera, ghi chép nhật ký sản xuất bằng số điện tử, cách tiếp cận 

và bán hàng trên sàn thương mại điện tử, cách đóng gói có bao bì nhãn mác gắn tem truy 

xuất nguồn gốc,... để minh bạch thông tin sản phẩm, tăng niềm tin của khách hàng và bảo 

vệ thương hiệu,.... 

b. Phát huy vai trò của doanh nghiệp nòng cốt trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ 

nông sản 

 - Trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 200 điểm thu mua vải để xuất khẩu và tiêu thụ 

tại các chợ đầu mối trong nước. Gần 50 hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua nông sản 

cung cấp cho các siêu thị, cửa hàng tiện ích; 5 sàn thương mại điện tử; 20 doanh nghiệp 

chế biến, cấp đông và nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đi các thị trường khó tính. Với sự 

chủ động, kết nối và chuẩn bị sớm của của các doanh nghiệp nên việc tiêu thụ vải đã 

rất thuận lợi. 

- Đặc biệt, lần đầu tiên vải thiều Hải Dương mở cửa thành công thêm nhiều thị trường 

mới như: Thái Lan, Anh, Canada, Ý, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sĩ, Đan 

Mạch và được bán trên 5 sàn thương mại điện tử Sendo.vn, Voso.Vn, VNSpost. Lazada, 

Alibaba... và có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia xuất khẩu vải Hải Dương như công ty 

Fusa, Công ty Toàn Cầu. 

c. Tận dụng sức lan tỏa của truyền thông và hoạt động xúc tiến thương mại trong việc 

thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản 

- Việc phối hợp với quan truyền thông báo chí để tuyên truyền trên các khung giờ vàng; 

việc tổ chức các chuỗi sự kiện, lễ hội cũng như việc mời những người nổi tiếng tham gia 

livestream, giới thiệu về quả vải của Hải Dương đã tạo ra sức lan tỏa rất lớn trong việc 

quảng bá thương hiệu và thúc đẩy tiêu thụ vải. 
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- Thực tế cho thấy, các hoạt động truyền thông, quảng bá cả ở trong và ngoài nước đã 

giúp việc xuất khẩu và tiêu thụ vải của tỉnh Hải Dương nói riêng vô cùng thuận lợi và mở 

ra hướng đi đầy triển vọng cho quả vải của tỉnh Hải Dương nói riêng, vải của Việt Nam 

nói chung trong thời gian tới. 

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục 

chỉ đạo, hỗ trợ tỉnh Hải Dương trong sản xuất và tiêu thụ vải quả.  

- Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và dành nguồn lực để hỗ trợ 

cho sản xuất và quảng bá, xúc tiến tiêu thụ vải quả của tỉnh. 

- Các địa phương trồng vải tăng cường chỉ đạo, giám sát các vùng trồng phục vụ xuất 

khẩu để sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. 

- Các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh tích cực đưa tin tuyên truyền cho hoạt 

động sản xuất, xúc tiến và quảng bá vải quả./. 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TỈNH HẢI DƯƠNG 
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ THÚC ĐẨY TIÊU THỤ, XUẤT KHẨU 

VẢI THIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH HÀ, HẢI DƯƠNG 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

Thanh Hà là huyện nằm phía Đông Nam tỉnh Hải Dương, có diện tích tự nhiên là 140,7 

km2, với vị trí địa lý thuận lợi, nằm giữa vùng trọng điểm của đồng bằng Bắc Bộ, tiếp giáp 

với thành phố Hải Dương, thành phố Hải Phòng; hệ thống giao thông thuận tiện. Là một 

huyện có địa hình thấp, được bao bọc bởi hệ thống sông Thái Bình, sông Rạng và sông 

Văn Úc, điều kiện thổ nhưỡng đất phù sa màu mỡ, huyện Thanh Hà có nhiều thế mạnh để 

phát triển nhiều loại cây ăn quả, đặc biệt là vải thiều. Vải thiều Thanh Hà có vị ngọt ngon 

đặc trưng, trở thành đặc sản nức tiếng của tỉnh Hải Dương. Cùng với sự lan tỏa rộng tại thị 

trường trong nước, trái vải thiều của huyện Thanh Hà còn vươn mạnh sang thị trường các 

quốc gia như: Trung Quốc, Australia, Pháp, Nhật Bản, Singapore, Canada, Mỹ... và được 

đánh giá cao về mẫu mã cũng như chất lượng. Vải thiều Thanh Hà ngày càng khẳng định 

được vị thế, vai trò, là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện và 

nâng cao đời sống, thu nhập cho người nông dân. 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ VẢI THIỀU HUYỆN THANH HÀ NĂM 2021 

1.1. Về sản xuất 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, hạn chế do dịch bệnh covid-19, nhưng với sự chủ động 

quan tâm của các cấp, sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan truyền thông; sự chung tay 

trách nhiệm của các doanh nghiệp và đặc biệt là sự nỗ lực, tâm huyết và kinh nghiệm sản 

xuất của người dân trồng vải đã tạo nên một mùa vải thành công với năng suất cao, chất 

lượng tốt, giá bán ổn định, thị trường mở rộng. Vải thiều Thanh Hà đã ghi dấu ấn đậm nét 

chinh phục được tất cả các thị trường quốc tế khắt khe nhất, gây được tiếng vang lớn cả 

trong và ngoài nước. 

Năm 2021, huyện Thanh Hà có gần 3.300 ha vải, trong đó có khoảng 1.750 ha vải sớm, 

còn lại là vải chính vụ. Toàn bộ diện tích vải của huyện đều sản xuất theo hướng an toàn, 

có 35 vùng với diện tích 400 ha sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và xuất khẩu 

tại các xã Thanh Quang, Thanh Cường, Thanh Hồng, Vĩnh Lập, Thanh Thủy, Thanh Xá, 

Thanh Sơn, Thanh Khê, trong đó duy trì 17 vùng, diện tích 155,2 ha đã được cấp mã số 

vùng trồng xuất khẩu đến các nước: Mỹ, Úc, EU, Nhật Bản, Singapore... của năm 2020; 

mở rộng 18 vùng, diện tích: 244,8 ha, trong đó đó có 05 vùng, diện tích 50 ha đạt tiêu 

chuẩn GlobalGAP.  
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Đã lập hồ sơ, đề nghị cấp mã số vùng trồng cho 20 vùng sản xuất mới; đồng thời giám 

sát đề nghị duy trì 34 mã số vùng trồng và 56 mã số cơ sở đóng gói phục vụ cho việc tiêu 

thụ, xuất khẩu vải trên địa bàn huyện. 

Tổ chức, triển khai 40 lớp tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất vải, ổi an toàn theo 

tiêu chuẩn quốc tế; cấp sổ, bút để ghi chép nhật ký sản xuất cho các đối tượng là cán bộ kỹ 

thuật, cán bộ cơ sở; các hộ kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các hộ nông dân 

trong vùng sản xuất. 

Niên vụ vải năm 2020 - 2021, điều kiện thời tiết thuận lợi, đầu vụ trời hanh khô, nhiệt 

độ mùa đông luôn ở mức thấp, có rét đậm, rét hại đây là điều kiện lý tưởng cho cây vải 

phân hóa mầm hoa; thời kỳ hoa nở thời tiết ít mưa nên tỷ lệ vải ra hoa, đậu quả cao đạt trên 

95%; giữa và cuối vụ thời tiết năng ấm, lượng mưa vừa đủ cho sự sinh trưởng của cây vải. 

Tổng sản lượng vải toàn huyện đạt 41.000 tấn (vải sớm 25.000 tấn, vải thiều 16.000 tấn), 

năng suất đạt 11,32 tấn/ha. 

1.2. Về xúc tiến thương mại và tiêu thụ 

1.2.1. Về xúc tiến thương mại 

Ngay từ đầu vụ, UBND huyện Thanh Hà đã tổ chức buổi gặp gỡ, kết nối với các doanh 

nghiệp, đơn vị thu mua, tiêu thụ vải thiều nhằm quảng bá, xúc tiến, tiêu thụ quả vải thiều 

năm 2021, bao gồm cả tiêu thụ ở trong nước và xuất khẩu. Tổ chức đón tiếp và đưa các 

đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đi khảo sát, thăm thực tế các vùng sản xuất vải 

thiều xuất khẩu của huyện; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, đơn vị, 

thương lái đến thu mua vải thiều phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng. 

Tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại với các nhà phân phối, thương lái, tiểu 

thương, các doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam như hệ thống siêu thị Bicig, Tổng 

công ty Happro, Viettel Post... để đưa sản phẩm vải thiều Thanh Hà vào kênh phân phối 

của các hệ thống siêu thị đảm bảo chất lượng, các sản phẩm được dán tem truy xuất nguồn 

gốc giúp người tiêu dùng có thể yên tâm về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Đặc biệt lần đầu 

tiên vải thiều Thanh Hà được lên các sàn thương mại điện tử như Alibaba, Voso, Lazada, 

Sendo, Shopee... tiêu thụ đến tận tay người tiêu dùng trên mọi miền tổ quốc.  

 Phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh tổ chức thành công Lễ mở vườn và cắt băng xuất 

khẩu Vải thiều sang Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Úc, Singapore, EU được tổ chức tại huyện 

Thanh Hà; Phối hợp tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến, kết nối tiêu thụ vải thiều Thanh 

Hà và nông sản tiêu biểu của tỉnh Hải Dương tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông đã được các 

bộ, ngành của Trung ương, các doanh nghiệp trong nước tới tham dự và được tổ chức trực 

tiếp, kết nối trực tuyến tới 36 điểm cầu chính (5 điểm cầu trong nước; 31 điểm cầu nước 

ngoài ở 12 quốc gia), đã có gần 300 nhà nhập khẩu nước ngoài giao thương trực tuyến với 
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các doanh nghiệp Việt Nam, đây là một cơ hội tốt và là một kênh tiêu thụ vải Thanh Hà 

đạt hiệu quả. 

Chủ động phối hợp thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí từ 

Trung ương đến địa phương về tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu vải, chất lượng giám định 

mẫu... Đã có hàng nghìn lượt tin bài, phóng sự về nguồn gốc trái vải, thông tin sản xuất, tiêu thụ 

và xuất khẩu vải thiều Thanh Hà được phát trên các kênh truyền hình, báo giấy, báo điện tử, 

fanpage, mạng xã hội, website: http://thanhha.haiduong.gov.vn; http://vaithieuthanhha.net.vn; 

Trong đó có nhiều tin bài được phát vào khung giờ vàng của VTV1, VTV16, Đài PTTH 

tỉnh, Truyền hình thông tấn xã... 

Thông qua hoạt động tiêu thụ đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 1.000 người lao động 

với tổng thu nhập ước đạt 10 tỷ đồng qua các hoạt động dịch vụ như cho thuê địa điểm thu 

mua, dịch vụ làm đá lạnh, sản xuất hộp xốp, vận chuyển hàng hóa, đóng gói sản phẩm... 

Ngoài ra còn các dịch vụ mua bán sản phẩm bằng hình thức ship hàng đến tay người tiêu 

dùng đảm bảo uy tín, chất lượng sản phẩm ngày càng nâng cao. 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác an ninh trật tự, đặc biệt tại các xã, 

Thanh Quang, Thanh Cường, Thanh Thủy, Thanh Xá,... có nhiều điểm cân thu mua vải 

quả tập trung; Thường xuyên phối hợp lực lượng an ninh kiểm tra đảm bảo giao thông, an 

ninh trật tự trong mùa thu hoạch vải quả, các điểm thu mua cơ bản thuận lợi tạo điều kiện 

cho các phương tiện giao thông vận chuyển và thu mua sản phẩm không xảy ra ách tắc 

giao thông. Các bãi đỗ xe ở xã Thanh Quang, Thanh Thủy được bố trí khoa học, thông 

thoáng, không cản trở, ách tắc giao thông. Công tác thị trường được Phòng Kinh tế và hạ 

tầng phối hợp với lực lượng an ninh của các xã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thu 

mua của các điểm cân, yêu cầu đảm bảo cân đúng, cân đủ, giá cả thỏa thuận hợp lý. 

 Cùng với sản xuất, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm vải; 

công tác quảng bá xúc tiến du lịch đã được tổ chức lồng ghép thiết thực và hiệu quả thông 

qua việc kết nối với hệ thống các báo đài từ trung ương đến địa phương nhằm tuyên truyền, 

quảng bá hình ảnh vải thiều cũng như hình ảnh đất và người Thanh Hà đến bạn bè trong 

nước và quốc tế với những điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước như: Cây vải 

tổ xã Thanh Sơn, tiểu vùng du lịch sinh thái Đồng Mẩn xã Thanh Khê, khu vực trồng cây 

vải sớm ở các xã khu Hà đông, vải chính vụ ở các xã khu Hà Nam. 

1.2.2. Về tiêu thụ 

Do xúc tiến thương mại được tổ chức tốt và đồng bộ nên vải thiều Thanh Hà đã tiêu 

thụ dễ dàng, thuận lợi, không có hiện tượng ế thừa, ép giá, giá bán cao, biến động ít, cơ 

bản ổn định từ đầu vụ đến cuối vụ. Thị trường xuất khẩu chủ yếu vẫn là Trung Quốc và 

các thị trường truyền thống, sản phẩm tiêu thụ ra thị trường chủ yếu là sản phẩm tươi, một 

phần sản lượng vải chính vụ được đưa vào sấy khô. 
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Vụ vải thiều năm 2021, toàn huyện Thanh Hà đã tiêu thụ 41.000 tấn. Trong đó 

Thị trường nội địa khoảng 20%; Tiêu thụ trên hệ thống các siêu thị: Vinmax, 

Vinmax+, Aone, Bicig...; Trên các sàn thương mại điện tử: Alibaba, Voso, Viet Pos, 

Sendo, Bưu điện...; Tại các chợ đầu mối nông sản lớn trong nước Hà Nội, Hải Phòng, 

TP. Hồ Chí Minh... 

Thị trường xuất khẩu chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 60% qua các cửa 

khẩu Hà Khẩu - Lào Cai, Tân Thanh, Hữu Nghị - Lạng Sơn, Móng Cái - Quảng Ninh.  

Ngoài ra, các doanh nghiệp lớn như Công ty CP Ameii Việt Nam và Công ty TNHH 

Sản xuất thương mại dịch vụ Rồng Đỏ, Công ty CP Nông sản Hưng Việt, Công ty TNHH 

Khởi Huệ, Công ty TNHH Chế biến Nông Lâm sản Thanh Hà, Công ty TNHH Chế biến 

Nông Lâm sản Thanh Hà, Công ty Cổ phần Quốc tế Bamboo, Công ty CP XNK thực phẩm 

Toàn Cầu, Công ty TNHH XNK Trái cây Chánh Thu, Công ty CP Pacific Food... là những 

đơn vị đầu mối thu mua vải thiều xuất đến các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, 

Australia, EU... tiêu thụ khoảng 20%. 

Giá bán thị trường dao động từ 25 - 65 nghìn đồng/kg (bình quân 35.000đ), vải chính 

vụ thu hoạch rộ giá bán từ 12 - 20 nghìn đồng/kg (bình quân 16.000đ). Giá bán vải U trứng 

trắng đầu mùa 60 - 100 ngàn đồng/kg; vải U hồng: 15 - 30 ngàn đồng/kg; Vải lai Thanh 

Hà 20 - 25 ngàn đồng/kg. Vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu được doanh nghiệp tiêu thụ mua ổn 

định 22 - 28 ngàn đồng/kg; Vải bán cho hệ thống cửa hàng nông sản sạch 25 - 40 ngàn 

đồng/kg. Cá biệt có nơi sản xuất theo hướng hữu cơ bán 50 ngàn đồng/kg; Giá bán vải trên 

sàn giao dịch thương mại điện tử: 25 - 28 ngàn đồng/kg. Riêng vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu 

Nhật bản bán trên sàn Ladaza: 100 - 150 ngàn đồng/kg.  

Giá trị sản xuất vải năm 2021 của huyện đạt 1.100 tỷ đồng, tăng gần 300 tỷ đồng so 

với năm 2020.  

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ THÚC ĐẨY TIÊU THỤ, 

XUẤT KHẨU VẢI THIỀU HUYỆN THANH HÀ 

Năm 2022, diện tích vải Thanh Hà vẫn giữ ổn định gần 3.300 ha, sản lượng dự kiến 

đạt 44.000 tấn và đều sản xuất theo hướng an toàn, trong đó dự kiến đăng ký quy vùng 

mở rộng thêm 100 ha vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; duy trì ổn định 05 vùng, 

diện tích 50 ha đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Để tiếp tục mở rộng thị phần xuất khẩu tại 

những thị trường khó tính như thị trường EU, Mỹ, Nhật, Úc, Singapore, Hàn Quốc,...) 

sản xuất vải cần phải đáp ứng được những yêu cầu mới. Quá trình sản xuất phải được 

kiểm soát nghiêm ngặt về các tiêu chí mới, những yêu cầu mới của thị trường. Trong đó 

có những giải pháp là: 
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3.1. Về sản xuất 

- Tập trung tuyên truyền về thế mạnh của huyện đối với vùng cây đặc sản vải Thanh 

Hà; đối với những diện tích vải ngoài vùng quy hoạch sản xuất tập trung, vải trồng trên đất 

đồng, trồng xen trong vườn tạp, vải trồng trong vườn thổ cư khuyến cáo hộ dân chuyển 

sang các loại cây trồng khác theo vùng tập trung; khuyến khích hộ dân có vườn vải nhưng 

không có lao động sản xuất cho hộ khác thuê, khoán vườn để chăm sóc và thâm canh; đối 

với các xã khu Hà Đông chủ động chuyển một số diện tích vải chính vụ trồng xen trong 

vùng vải sớm sang thành vùng vải sớm tập trung; đối với các xã khu Hà Nam đầu tư chăm 

sóc thâm canh, nâng cao chất lượng vải chính vụ. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, các tổ chức Hội đoàn thể, đặc biệt là Hội 

Nông dân xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình sản xuất vải theo tiêu 

chuẩn VietGAP cho các hội viên, hộ nông dân nắm được và áp dụng vào sản xuất trên toàn 

bộ diện tích vải.  

- Chỉ đạo các hộ dân tập trung chăm sóc vải theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, 

tập trung thực hiện các biện pháp kỹ thuật cắt tỉa cành, bón phân thúc lộc và phòng trừ sâu 

bệnh hại cho các đợt lộc, chủ động áp dụng các biện pháp khống chế lộc đông và chăm 

sóc, bảo vệ cây vải giai đoạn ra hoa, đậu quả.  

- Chỉ đạo các xã, thị trấn quy hoạch vùng sản xuất tập trung, chỉ đạo hộ dân sản xuất 

theo quy trình VietGAP, đặc biệt là các xã khu Hà Nam, Hà Đông chỉ đạo các hộ dân sản 

xuất vải theo quy trình và chứng nhận đạt chuẩn VietGAP, đảm bảo vệ sinh ATTP để phục 

vụ người tiêu dùng, xuất khẩu; cam kết chỉ thu hoạch khi vải đủ độ chín, phân loại trước 

khi xuất bán; Quản lý, khai thác tốt mã số vùng trồng và sử dụng tem truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm đạt hiệu quả.  

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ 

KHKT mới vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng mẫu mã vải Thanh Hà; phối hợp 

với UBND xã Thanh Sơn, hộ gia đình có đất trong khu cây vải Tổ tập trung chăm sóc, bảo 

vệ cây vải.  

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Chi cục BVTV Hải Dương tập huấn 

cho các hộ kinh doanh thuốc BVTV và ký cam kết với các hộ kinh doanh trong việc bán 

thuốc, tư vấn thuốc cho hộ nông dân vùng vải xuất khẩu, giới thiệu các công ty cung ứng 

thuốc đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện xuất khẩu. 

3.2. Về xúc tiến thương mại và tiêu thụ 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, quảng bá sản phẩm vải thiều trước, trong vụ thu hoạch sản phẩm; chú trọng tuyên 

truyền qua các đài truyền hình như: Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Hà Nội, Truyền 
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hình VTV, VTV2, Truyền hình Hải Dương,... các báo như Nông thôn ngày nay, Thông tấn 

xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Hải Dương; quan tâm tuyên truyền và tiêu thụ sản phẩm 

trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. 

 - Làm tốt công tác in ấn, tờ rơi, tem, hộp, túi, nhãn mác, thư mời quảng bá sản phẩm 

bằng các hình thức rộng rãi tới các cơ quan, đơn vị, nhân dân mọi miền tổ quốc biết đến 

đặc sản vải thiều Thanh Hà.  

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại tại các thành phố lớn trong nước, tập 

trung phối hợp với các trung tâm, siêu thị lớn tại các thành phố tập trung dân cư, các 

khu công nghiệp.  

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội làm tốt công tác 

truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm vải thiều cho các địa phương; hướng dẫn, giám sát, 

kiểm tra việc thực hiện dán tem truy xuất đối với sản phẩm vải thiều Thanh Hà.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch, phát huy hiệu quả khai 

thác tiềm năng Hạ tầng du lịch sinh thái sông Hương và các tiểu vùng du lịch kết hợp du 

lịch văn hóa tâm linh, du lịch miệt vườn khi vào vụ thu hoạch sản phẩm nông sản thế mạnh 

của huyện; có kế hoạch, định hướng dài hạn trong việc đầu tư xây dựng, quy hoạch vùng 

sản xuất, thâm canh cây trái đặc sản phục vụ du lịch theo hướng du lịch sinh thái miệt 

vườn, trải nghiệm và thưởng thức sản phẩm cây trồng, vật nuôi thế mạnh của huyện.  

Với rất nhiều nỗ lực của người trồng vải, sự hỗ trợ của các cấp, ngành, địa phương niên 

vụ vải năm 2021 được coi là thành công nhất của huyện Thanh Hà trên nhiều phương diện 

cả truyền thông, thương mại lẫn giá trị thương hiệu. Canh tác an toàn, mở rộng thị trường 

xuất khẩu sẽ là mục tiêu trong định hướng phát triển cây vải Thanh Hà trong những năm 

tiếp theo; đặc biệt là mở rộng thị trường khó tính là cách bền vững để quả vải nâng cao giá 

trị và giữ vị thế là cây làm giàu cho nông dân Thanh Hà./. 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG 
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KINH NGHIỆM TRONG CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC 

SẢN XUẤT VẢI THIỀU PHỤC VỤ NỘI TIÊU VÀ XUẤT KHẨU  

Ở BẮC GIANG 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Giang 

Bắc Giang là tỉnh miền núi có địa hình đa dạng, khí hậu ôn hòa, đây là điều kiện thuận 

lợi để phát triển nông nghiệp, nhất là các loại cây ăn quả; tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh 

khoảng 382 nghìn ha, trong đó đất nông nghiệp 301 nghìn ha, chiếm 77,3%. Để khai thác 

tiềm năng, lợi thế của tỉnh, trong những năm qua Bắc Giang đã ban hành nhiều Chỉ thị, 

Nghị quyết, cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp một cách 

toàn diện nên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đó là: 

Cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp và thủy sản chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 

2021, mặc dù dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, nhưng sản xuất nông nghiệp đạt kết quả 

toàn diện, nổi bật, là vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 4,2%, 

đạt 38.310 tỷ đồng. Cơ cấu ngành chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế và đáp ứng nhu 

cầu của thị trường; ngành nông nghiệp chiếm 90,7% giá trị sản xuất toàn ngành; thủy sản 

chiếm 4,4%, lâm nghiệp 4,9%. Cơ cấu các loại cây trồng được chuyển dịch theo hướng sản 

xuất hàng hóa, tăng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Giá trị sản xuất trên 

01 ha đất nông nghiệp đạt 135 triệu đồng. Đến nay diện tích cây ăn quả toàn tỉnh trên 51 

nghìn ha, đứng thứ 4 toàn quốc. Chăn nuôi phát triển mạnh theo hướng an toàn sinh học, 

đàn lợn hơn 1 triệu con đứng thứ 4 toàn quốc, đàn gia cầm 18,2 triệu con đứng thứ 3 toàn 

quốc. Hình thức chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung tiếp tục phát triển thay thế dần hình 

thức chăn nuôi nhỏ lẻ, nông hộ. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã được lan tỏa ở khắp 

các địa phương trên địa bàn tỉnh và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay có 5 huyện, 140/184 

xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân 16,8 tiêu chí/xã, có 146 thôn nông thôn mới kiểu 

mẫu; 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Toàn tỉnh có 155 sản phẩm OCOP, trong 

đó 36 sản phẩm đạt 4 sao. 

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT VẢI THIỀU NĂM 2021 VÀ NĂM 2022 

 Tổng diện tích vải thiều toàn tỉnh 28.300 ha, sản lượng trên 215 ngàn tấn; diện tích vải 

sớm 6.750 ha, sản lượng 55 nghìn tấn; vải chính vụ 21.250 ha, sản lượng ước đạt 160 ngàn 

tấn. Diện tích sản xuất vải an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP là 15.400 ha, sản lượng khoảng 

113 nghìn tấn. Vải sản xuất đạt tiêu chuẩn GlobalGAP diện tích 102 ha, sản lượng 

1.000 tấn. 

Toàn tỉnh có 149 mã số vùng trồng đã được Trung Quốc chấp thuận với diện tích 15.867 

ha, sản lượng khoảng 95.000 tấn tại các huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Tân Yên 
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đảm bảo điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; 18 mã số vùng trồng diện tích 

218 ha sản lượng 1.600 tấn xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU; 19 mã số vùng trồng phục 

vụ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với diện tích 138 ha, sản lượng 1.300 tấn; có 289 

cơ sở đóng gói, 01 cơ sở cơ sở xông hơi khử trùng phục vụ xuất khẩu được cấp mã số. 

 Doanh thu từ bán vải và các dịch vụ phù trợ khách khoảng 6.500 tỷ đồng (sản xuất vải 

khoảng 4.500 tỷ đồng, dịch vụ phù trợ khoảng 2.000 tỷ đồng). Sản phẩm đã được xuất khẩu 

sang thị trường trên 30 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngoài thị trường truyền thống 

(Trung Quốc) đã xuất khẩu được vào các thị trường khó tính như: Mỹ, Úc, EU, Canada, 

Hàn Quốc, Nhật Bản... 

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã triển khai xây dựng mô hình phun 

thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh, quy mô diện tích 200 ha bằng công nghệ máy 

bay không người lái. Hỗ trợ xây dựng 03 nhà sơ chế, kho bảo quản phục vụ tiêu thụ 

trong nước và xuất khẩu. Đối với thị trường xuất khẩu vải thiều, Sở Nông nghiệp và 

PTNT cũng xây dựng kế hoạch hướng tới 3 thị trường chính là thị trường Trung Quốc, 

thị trường Mỹ, Úc, EU và thị trường Nhật Bản. Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã rà 

soát cấp mới 05 mã số vùng trồng với diện tích 50 ha; nâng tổng số mã số vùng trồng 

năm 2022 lên 35 mã vùng trồng, diện tích 269,45 ha, sản lượng khoảng 2.000 tấn để 

xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và thị trường khác có yêu cầu về mã số vùng trồng. 

Duy trì 01 cơ sở xông hơi khử trùng, đóng gói tại Bắc Giang, liên kết với 03 cơ sở xông 

hơi khử trùng ngoài tỉnh đảm bảo phục vụ nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.   

II. CÔNG TÁC HỖ TRỢ TIÊU THỤ VẢI THIỀU  

2.1. Công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ nhân dân tiêu thụ vải thiều 

Ngay từ đầu vụ vải thiều năm 2021, tỉnh Bắc Giang đã sớm ban hành kế hoạch về việc 

tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại. Các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã phối 

hợp với các ngành, địa phương tổ chức nhiều buổi làm việc với Vụ Thị trường trong nước, 

Vụ Thị trường Châu Á- Châu Phi, Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ, Cục Xúc tiến thương 

mại, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT bàn giải pháp tiêu thụ vải thiều ở trong và ngoài nước. Sở Công thương 

Bắc Giang làm việc, trao đổi với các cơ quan Thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài để 

quảng bá, giới thiệu, xúc tiến và thúc đẩy các hoạt động tiêu thụ Vải thiều tại các nước trên 

thế giới, đặc biệt là cơ quan Thương vụ tại Quảng Tây, Vân Nam (Trung Quốc), tại Nhật 

Bản, Úc, Singapore... về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu và thúc đẩy các 

hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều cho vụ năm 2021. Đồng thời, thường xuyên phối hợp 

với các cơ quan thuộc Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT mời gọi các Tập đoàn 

bán lẻ, chuỗi các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn trong và ngoài nước; đại 

diện các chợ đầu mối nông sản của Hà Nội, của thành phố Hồ Chí Minh, chợ đầu mối 
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Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai), chợ đầu mối nông sản Hòa Cường (thành phố Đà Nẵng)...; 

một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản như: công ty TNHH Chánh Thu, Ameii, Rồng 

Đỏ, Đồng Giao, Otas... Các đối tác là đại diện Tập đoàn Aoen, Central Group, Mega 

Market,... đã cử đại diện thu mua làm việc với một số doanh nghiệp tiêu thụ vải thiều của 

Bắc Giang (Cty Hùng Thảo, HTX Hồng Xuân, Công ty CP Toàn Cầu...) chuẩn bị sản 

lượng, vùng nguyên liệu... tham gia, hợp tác, thương thảo, ký kết biên bản ghi nhớ, hợp 

đồng bao tiêu sản phẩm tại các mã vùng trồng với trên 50 hợp đồng tiêu thụ, sản  lượng 

cam kết tiêu thụ lớn hơn nhiều lần so với những năm trước. 

Chuẩn bị cho việc tiêu thụ vải thiều năm 2022 trong bối cảnh thị trường xuất khẩu 

truyền thống là Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách Zero Covid tỉnh đã triển khai kế 

hoạch, phương án tiêu thụ cụ thể, khoa học để chủ động trong mọi tình huống, Bắc Giang 

đề nghị các địa phương, ban ngành trong tỉnh thực hiện các phần việc quan trọng như đẩy 

mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về vải thiều và các nông sản 

chủ lực, đặc trưng năm 2022 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh 

thông tin chuyên ngành, hệ thống tổ chức ngành dọc, các đối tác và đông đảo đoàn viên, 

hội viên và nhân dân ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Bên cạnh đó tỉnh Bắc Giang cũng 

yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ, xác định 

thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước đều rất quan trọng, phải coi trọng khai thác 

tối đa thị trường trong nước, đổi mới trong việc giới thiệu sản phẩm đối với thị trường nội 

địa, tập trung vào các trung tâm thương mại, các chợ đầu mối lớn, các nhà phân phối, hệ 

thống các tập đoàn bán lẻ. 

2.2. Công tác truyền thông, quảng bá giới thiệu sản phẩm 

Tỉnh Bắc Giang đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông trong 

việc cung cấp thông tin tuyên truyền đảm bảo kịp thời, chính xác về sản lượng, tình hình 

thu hoạch, diễn biến thị trường. Thường xuyên nắm tình hình, kết quả sản xuất tiêu thụ để 

kịp thời chỉ đạo. Thường xuyên theo dõi thông tin trên các trang, tình hình thu hoạch, sản 

lượng mạng điện tử, mạng xã hội và các kênh thông tin để kịp thời cập nhật, xử lý những 

thông tin thất thiệt, ảnh hưởng đến mùa vụ vải thiều. Các cơ quan truyền thông của tỉnh 

thường xuyên xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các bài tuyên truyền, quảng bá, tăng 

thời lượng, bài viết, chuyên đề về mùa vụ vải thiều năm 2021. Phối hợp triển khai các 

thông cáo báo chí, phản ánh khách quan, định hướng dư luận về những thông tin toàn diện, 

tích cực. Phối hợp với các cơ quan truyền thông của Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn 

để phối hợp tuyên truyền. Các huyện sản xuất vải thiều của tỉnh đã tăng cường công tác 

tuyên truyền về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm tới người 

dân, thương nhân và doanh nghiệp trên địa bàn. Chủ động đẩy mạnh các hoạt động xúc 

tiến thương mại, qua đó đã góp phần quan trọng trong công tác tháo gỡ khó khăn, lưu 

thông, mở rộng thị trường tiêu thụ vải thiều. 
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III. VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG KHUYẾN NÔNG TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU 

THỤ VẢI THIỀU Ở TỈNH BẮC GIANG 

Hằng năm, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến 

nông tỉnh đã thực hiện và chỉ đạo hệ thống khuyến nông ở 2 huyện trọng điểm là Lục 

Ngạn và Tân Yên xây dựng các mô hình trình diễn, tập huấn, thông tin tuyên truyền ... 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT, sản 

xuất vải thiều theo VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ... cụ thể: Năm 2020 triển khai mô hình 

sản xuất vải hữu cơ, quy mô 5,6 ha, với mục đích sản xuất ra sản phẩm quả vải có chất 

lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường sinh thái được cải thiện, đáp ứng được 

yêu cầu xuất khẩu, trong đó: Xã Phúc Hòa huyện Tân Yên 3,0 ha, có 08 hộ tham gia, thực 

hiện trên cây vải sớm; Xã Giáp Sơn huyện Lục Ngạn 2,6 ha, 02 hộ tham gia trên cây vải 

chính vụ. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ phân bón hữu cơ sinh học Bio-Nitex, 

thuốc trừ bệnh alonil, catex và chế phẩm vi sinh. Năm 2021, Triển khai mô hình sản xuất 

vải hữu cơ liên kết tiêu thụ sản phẩm quy mô 7 ha, trong đó: 4 ha tại xã Quý Sơn, huyện 

Lục Ngạn, có 3 hộ tham gia mô hình; 3 ha tại xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, có 2 hộ tham 

gia. Năm 2022 này, Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện mô hình ứng dụng thiết bị bay không người lái trong phòng trừ sâu bệnh hại 

vải thiều sản xuất theo VietGAP tại huyện Lục Ngạn. Hiện nay, Trung tâm đã khảo sát, 

chọn điểm, chọn hộ để triển khai sau vụ thu hoạch năm nay. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ 

KTNN Lục Ngạn và Tân Yên xây dựng nhiều mô hình trình diễn trên cây vải như: Mô 

hình phòng trừ sâu đục cuống trên quả vải trên diện tích 61 ha vải sớm U hồng của 149 

hộ gia đình thuộc 4 thôn: Đồng Trắng, Tân Giang, An Phú 2, An Phú 3 của xã Mỹ An, 

huyện Lục Ngạn... Thông qua các mô hình trình diễn đã chuyển giao nhiều tiến bộ kỹ 

thuật trong sản xuất vải thiều, góp phần nâng cao trình độ thâm canh cho nông dân, lan 

tỏa, mở rộng diện tích vải thiều VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ... đáp ứng yêu cầu về tiêu 

chuẩn chất lượng xuất khẩu, nhất là vào các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hoa Kỳ, 

Úc, EU.... 

Về công tác thông tin tuyên truyền, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc 

gia, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp tại 

huyện Lục Ngạn với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất vải thiều” với sự tham 

gia của 350 đại biểu; Trung tâm thường xuyên nâng cấp trang thông tin điện tử, phối hợp 

với Đài Phát thanh truyền hình, Báo Bắc Giang, các báo, trang thông tin điện tử Trung 

ương hướng dẫn nông dân trong tỉnh sản xuất vải thiều bảo đảm quy trình kỹ thuật, tuyên 

truyền về tình hình sản xuất, tiêu thụ vải thiều của Bắc Giang; tham gia các cuộc hội chợ 

ở Hà Nội, Hòa Bình, Hải Phòng... giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm vải 

thiều Bắc Giang. Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn TOT đào tạo 
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giảng viên là các cán bộ Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, cán bộ khuyến nông cơ 

sở. Hướng dẫn cán bộ khuyến nông tập huấn cho bà con nông dân về sản xuất vải thiều 

theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất vải đáp ứng các yêu cầu của thị trường khó tính như 

Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU... 

Trung tâm Khuyến nông đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông cơ sở thực hiện theo hướng 

dẫn của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh chỉ đạo nông dân trồng vải các điều kiện cụ 

thể để sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU như: 

cấp mã vùng trồng, quy trình sản xuất; danh sách hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật mà các 

nước cấm sử dụng và mức dư lượng cho phép trên quả vải trước khi xuất khẩu; hướng 

dẫn người dân tuân thủ nghiêm ngặt trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; công tác xông 

hơi khử trùng, bao bì tem nhãn trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác dự tính dự 

báo và phòng trừ sâu bệnh trên vải và phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trước khi 

xuất khẩu. Cán bộ khuyến nông cơ sở tham gia tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, 

quản lý sản xuất, phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo dư lượng thuốc BVTV tại các vùng sản 

xuất vải thiều. 

Về công tác hỗ trợ tiêu thụ vải thiều, Trung tâm Khuyến nông thường xuyên thông tin 

tuyên truyền về tình hình thị trường, giá cả, hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc, 

quảng bá, kết nối mạng xã hội, kết nối các siêu thị, các thương lái... Năm 2021, Trung tâm 

Khuyến nông tỉnh tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông 

sản Bắc Giang (trọng tâm là tiêu thụ vải thiều) trong điều kiện dịch bệnh Covid với 12/14 

thành viên là cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh. Trong 2 tháng, từ tháng 5-6/2021 Tổ đã 

xây dựng FanPage sản xuất được 165 tin bài với gần 100 nghìn lượt người tiếp cận; xây 

dựng group Nhịp cầu nhà nông sản xuất được 243 tin bài, có hơn 100 nghìn lượt người tiếp 

cận. Tổ đã hướng dẫn địa chỉ mua nông sản (Chủ yếu vải thiều) được 548 địa chỉ, bán nông 

sản 530 địa chỉ, hướng dẫn thủ tục tiêu thụ nông sản từ vùng cách ly Covid cho 189 tổ 

chức, cá nhân, hướng dẫn thủ tục vận chuyển nông sản vào vùng cách ly Covid 343 tổ 

chức, cá nhân, hướng dẫn kết nối xe vận chuyển, hỗ trợ xe miễn phí 43 chuyến... Cán bộ 

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp, cán bộ khuyến nông xã thường xuyên cung cấp 

thông tin, hỗ trợ nông dân kết nối các doanh nghiệp, các siêu thị, sàn thương mại điện tử... 

để tiêu thụ sản phẩm. 

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Một là, cần có sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ 

sở. Các huyện, xã cần thành lập tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, quản lý sản xuất, 

phòng trừ sâu bệnh tại các vùng sản xuất vải thiều, đặc biệt các vùng xuất khẩu sang thị 

trường Nhật Bản, Mỹ, Úc, EU... Tuyên truyền, vận động, lựa chọn vùng sản xuất, cấp mã 
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số vùng trồng theo qui định của thị trường Nhật Bản; giám sát quy trình chăm sóc, sử dụng 

hóa chất thuốc BVTV, quản lý dịch hại đảm bảo các qui định của các thị trường trong vùng 

sản xuất; quản lý chặt chẽ việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng vật tư nông nghiệp phục vụ 

sản xuất vải thiều trên địa bàn huyện. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc nông dân 

tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng với doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và tiêu thụ 

vải thiều, đảm bảo doanh nghiệp có đủ sản phẩm chất lượng phục vụ xuất khẩu; hỗ trợ, 

giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và kinh doanh 

vải thiều trên địa bàn. 

Hai là, Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Trồng trọt và BVTV làm đầu mối, 

phối hợp với các huyện tổ chức chỉ đạo sản xuất, hướng dẫn áp dụng KHKT vào sản xuất; 

điều tra, theo dõi diễn biến phát sinh, gây hại của các đối tượng sâu bệnh... Tuy nhiên, cần 

có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản cần phối hợp chỉ đạo sản xuất vải thiều 

đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt quan tâm đến vùng sản xuất vải 

VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ. Tổ chức kiểm tra thực hiện các quy định về an toàn thực 

phẩm tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến vải. Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện 

các nội dung theo chức năng nhiệm vụ. Thanh tra Sở cần xử lý kiên quyết, triệt để các 

trường hợp vận chuyển, mua bán, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất 

lượng, các loại thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục; đồng thời thông báo rộng rãi trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

Ba là, nâng cao hiệu quả, vai trò công tác khuyến nông, chỉ đạo việc tổ chức sản xuất 

theo đúng quy trình kỹ thuật. Tăng cường công tác xây dựng các mô hình trình diễn, tập 

huấn, đào tạo nghề, thông tin tuyên truyền, hội chợ, hội thảo... Cán bộ Trung tâm Dịch 

vụ KTNN huyện, cán bộ khuyến nông xã cần tham gia ban chỉ đạo, thường xuyên hướng 

dẫn, giám sát nông dân ghi chép nhật ký đồng ruộng, đảm bảo truy xuất nguồn gốc; tuân 

thủ đúng quy trình sản xuất vải VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và các yêu cầu của thị 

trường xuất khẩu. Giám sát chặt chẽ việc sử dụng thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh tại 

các vùng sản xuất vải thiều, đặc biệt các vùng xuất khẩu sang thị trường như: Nhật Bản, 

Mỹ, Úc, EU... 

Bốn là, chủ động công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Phối hợp với các 

cơ quan ban ngành tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đa dạng các kênh tiêu 

thụ, ngoài kênh truyền thống cần mở rộng các kênh khác như sàn thương mại điện tử, mạng 

xã hội, các nền tảng online... Quan tâm đến phát triển thương hiệu, mẫu mã sản phẩm gắn 

với tem truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường.  

Năm là, các hộ, hợp tác xã trong quá trình sản xuất, phòng trừ sâu bệnh phải tuân thủ 

nghiêm ngặt các qui định của Tổ chỉ đạo của tỉnh, huyện, các cơ quan liên để đảm bảo chất 

lượng theo yêu cầu của từng thị trường; cam kết không sử dụng hóa chất thuốc bảo vệ thực 
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vật, phân bón cấm; khi sử dụng thuốc BVTV, phân bón phải đảm bảo thời gian cách ly và 

dư lượng theo qui định; thực hiện đúng hợp đồng liên kiết sản xuất và tiêu thụ với doanh 

nghiệp, đảm bảo có đủ sản phẩm chất lượng phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

Chuẩn bị đầy đủ vật tư đầu vào, công chăm sóc và kinh phí đối ứng để phục vụ sản xuất. 

Sáu là, bên cạnh phát triển sản xuất, cần tập trung xây dựng và vận hành chuỗi liên kết 

sản xuất ở vùng sản xuất vải thiều quy mô lớn. Tuyên truyền vận động nông dân tự tham 

gia các hình thức hợp tác liên kết như: Tổ hợp tác, hợp tác xã,... Khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư, liên kết với nông dân trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến thu mua, bảo quản, 

chế biến, tiêu thụ vải thiều. Nông dân cần tự giác tuân thủ các yêu cầu của sản xuất để xuất 

khẩu, nhất là vào các thị trường khó tính. Các bên tham gia chuỗi cần giữ chữ tín để bảo 

đảm sự phát triển bền vững. Tăng cường kết nối, mời gọi các doanh nghiệp tham gia liên 

kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hiệu quả và ổn định. Đặc biệt, chú trọng kết hợp với các hệ 

thống siêu thị, sàn thương mại điện tử.../. 

     TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH BẮC GIANG 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VẢI  

VÀ CÔNG TÁC THÚC ĐẨY KẾT NỐI TIÊU THỤ NÔNG SẢN  

TẠI HẢI PHÒNG 

Trung tâm Khuyến nông thành phố Hải Phòng 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ VẢI TẠI HẢI PHÒNG 

Hải Phòng không có lợi thế trong sản xuất vải thiều, diện tích sản xuất tập trung tại xã 

Bát Trang huyện An Lão với diện tích khoảng 60 ha, trong đó, vải sớm 40 ha, vải thiều 20 

ha. Diện tích cây vải thiểu chủ yếu được nằm xen kẽ trong vườn của các hộ dân không có 

vùng tập trung. Theo điều tra, vải chín sớm: năng suất trung bình đạt 10 - 15 tấn/ha, giá 

bán 50 - 70 ngàn đồng/kg, giá trị đạt 500 - 1.050 triệu đồng/ha; Vải thiều chính vụ năng 

suất đạt 15 - 18 tấn/ha, giá bán 10.000 - 20.000 đồng/kg, giá trị đạt 150 - 360 triệu đồng/ha. 

Tiêu thụ chủ yếu qua thương lái. Điều tra các hộ trồng cho thấy, trình độ thâm canh của 

các hộ dân không đồng đều, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ qua thương lái, được mùa thì rớt 

giá, sản phẩm chưa được chứng nhận chất lượng nên giá trị chưa cao, chưa xây dựng được 

thương hiệu cho quả vải tại địa phương.  

Các năm gần đây do giá vải thiều xuống quá thấp, năng suất bấp bênh nên người dân 

đã phá bỏ diện tích trồng vải thiều để trồng thay thế bằng các giống vải chín sớm, thanh 

long, chuối, táo và các cây trồng khác có hiệu qua kinh tế cao hơn. 

II. CÔNG TÁC THÚC ĐẨY KẾT NỐI TIÊU THỤ NÔNG SẢN TẠI HẢI PHÒNG 

2.1. Cơ chế chính sách, giải pháp của Trung ương và thành phố Hải Phòng trong liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

- Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về Chính sách khuyến 

khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ như: hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết; hỗ trợ hạ 

tầng phục vụ liên kết; hỗ trợ khuyến nông,đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, 

nhãn mác sản phẩm. 

- Ngày 31/8/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ra mắt diễn đàn 

“Thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản”. Diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ 

nông sản có các nhiệm vụ trọng tâm: Thông tin xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu 

nông sản, vật tư nông nghiệp và sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn; thông tin thống 

kê, tổng hợp, dự báo, phục vụ quản lý sản xuất, xúc tiến thương mại và kết nối cung - cầu 

nông sản; thông tin chuyển đổi số, đẩy mạnh áp dụng mã số vùng trồng, tổ chức liên kết 

chuỗi, truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn chất lượng nông sản; đào tạo, nâng sao năng 
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lực tổ chức sản xuất và thúc đẩy kết nối cung - cầu nông sản, sản phẩm du lịch nông thôn. 

Đặc biệt là đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các chuỗi hoạt động sản xuất - tiêu 

thụ nông sản. 

- Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải 

Phòng Quy định cụ thể về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết 

trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

2.2. Những tồn tại của các nhóm tác nhân trong chuỗi giá trị liên kết 

Người sản xuất: sản xuất hiện nay chủ yếu vẫn mang tính nhỏ lẻ, phân tán chưa tuân thủ 

quy trình sản xuất, chưa tạo ra sản phẩm an toàn chất lượng đáp ứng người tiêu dùng. Các hộ 

sản xuất chưa chú ý tới việc liên kết nhóm hộ mà vẫn sản xuất tự phát mạnh ai người đó làm 

nên chưa tạo được vùng sản xuất tập trung, dòng sản phẩm đủ lớn và ổn định. Trong khi đó 

các doanh nghiệp chế biến tiêu thụ sản phẩm thường ký các hợp đồng với các trang trại lớn, 

các vùng có lượng sản phẩm lớn và ổn định. Đặc biệt tình trạng người sản xuất phá vỡ liên kết 

khi giá sản phẩm gia tăng đột biến, tự ý bán phá giá cho các thương lái khác khi giá bán cao 

hơn thường xuyên xảy ra.... Điều này dẫn đến hậu quả tình trạng “Được mùa mất giá, ít thiếu 

nhiều thừa”, hiệu quả kinh tế không cao, chưa tạo được tính bền vững trong sản xuất nông 

nghiệp. Nguyên nhân là do nhận thức của người dân nhiều nơi còn thấp, thiếu thông tin thị 

trường, một số bộ phận còn chạy theo lợi ích trước mắt. 

Doanh nghiệp làm trung gian phân phối: Đầu tư sản xuất nông nghiệp hiệu quả 

không cao, tính rủi ro lớn, bên cạnh đó là chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào 

sản xuất nông nghiệp còn chưa cụ thể nên phần lớn các doanh nghiệp lớn còn chưa mặn 

mà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Việc liên kết giữa doanh nghiệp và người sản xuất 

chưa bền vững do chưa có cơ chế chia sẻ lợi nhuận, rủi ro, chủ yếu vẫn liên kết theo hình 

thức thương thảo thuận mua vừa bán. Tình trạng tiêu thụ sản phẩm vẫn còn qua nhiều khâu 

trung gian phân phối nên giá bán thực tế cao hơn nhiều so với giá thu mua tại cơ sở sản 

xuất, sức cạnh tranh chưa cao, chưa chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Công tác 

tuyên truyền quảng bá Marketting giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực nông nghiệp còn yếu. 

Kênh bán lẻ: Đối với kênh bán lẻ, hiện trạng vẫn còn việc trà trộn sản phẩm chưa rõ 

nguồn gốc tiêu thụ để cung cấp cho người tiêu dùng. Việc giới thiệu quảng bá sản phẩm, 

tư vấn chăm sóc khách hàng chưa được quan tâm. Bên cạnh đó chưa có sự phản hồi thông 

tin hai chiều giữa người sản xuất và người tiêu dùng thông qua kênh bán lẻ để từ đó tạo ra 

sản phẩm đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Mà nguyên nhân là do một số 

cửa hàng bán lẻ chạy theo lợi nhuận và nhân viên bán hàng thiếu kỹ năng tiếp thị, tư vấn 

khách hàng. Hậu quả gây mất lòng tin đối với sản phẩm mà các kênh phân phối đem lại 

cho họ. 

Người tiêu dùng: Cơ bản người tiêu dùng hiện nay thiếu thông tin về sản phẩm, chưa 

biết cách nhận diện sản phẩm an toàn chất lượng cao, chưa nắm được địa chỉ cơ sở sản 

xuất uy tín, bên cạnh đó một bộ phận người tiêu dùng thích các sản phẩm giá rẻ. Nguyên 
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nhân là do công tác thông tin truyền thông định hướng sản phẩm theo khách hàng của 

doanh nghiệp còn hạn chế. Hậu quả người tiêu dùng phải sử dụng hàng hóa kém chất lượng 

ảnh hưởng đến sức khỏe và mất lòng tin với người sản xuất. 

2.3. Kết quả hoạt động tư vấn kết nối liên kết tiêu thụ sản phẩm của Trung tâm 

Khuyến nông thành phố cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP. Hải Phòng và các 

tỉnh thành  

2.3.1. Công tác tư vấn 

Tư vấn cho trên 2000 lượt hộ nông dân về quy trình kỹ thuật sản xuất VietGAP, quy 

trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng TBKT trong sản xuất về 

giống mới, phân bón, vật tư sản xuất... 

2.3.2. Công tác kết nối liên kết tiêu thụ sản phẩm 

a) Liên kết với các tỉnh thành 

- Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông 

Hải Dương tổ chức điểm Giới thiệu và bán sản phẩm vải thiều Thanh Hà - Hải Dương với 

mục đích “Đưa sản phẩm vải thiều Hải Dương xuất khẩu” đến với người tiêu dùng Hải 

Phòng. Điểm giới thiệu tại Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng, lượng tiêu thụ trong ngày 

1,5 tấn. 

- Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Hải Dương đưa các sản phẩm 

rau, củ quả, cam, ổi... trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại chuỗi Văn phòng Trưng bày, 

giới thiệu, liên kết tiêu thụ nông sản an toàn và sản phẩm OCOP thành phố Hải Phòng do 

Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng phụ trách. 

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Sơn La, một số HTX, nhà vườn tiêu thụ trên 

50 tấn sản phẩm các loại như: thanh long, chanh leo, lê, mận, rau củ quả. 

- Giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCCOP, nông sản an toàn của các tỉnh: 

Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai, 

Hưng Yên,... 

b) Liên kết tiêu thụ nông sản an toàn, trưng bày sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố  

- Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Hải Phòng, Ủy ban nhân dân các huyện: Kiến Thụy, Tiên Lãng, An 

Dương, quận Kiến An xây dựng 04 Văn phòng trưng bày, giới thiệu, liên kết tiêu thụ nông 

sản an toàn và sản phẩm OCOP thành phố Hải Phòng. Các Văn phòng đã đi vào hoạt động 

từ tháng 11 năm 2021. Hiện đã có trên 100 sản phẩm của 11 tỉnh: Hà Nội, Lào Cai, Hòa 

Bình, Bắc Giang, Hải Dương, Điện Biên, Thái Bình, Sơn La, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh 

trên giá kệ của Chuỗi Văn phòng trưng bày, giới thiệu, liên kết tiêu thụ nông sản an toàn 

và sản phẩm OCOP thành phố Hải Phòng. 

- Kết nối, giới thiệu, liên kết tiêu thụ trên 100 tấn các sản phẩm như: gạo, rau củ quả, 

thịt lợn, trứng gà, trứng vịt, cá thu một nắng, bánh đa, các loại chả hải sản... 
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- Liên kết sản xuất và tiêu thụ trên 50 tấn ổi cho vùng ổi thị trấn Vĩnh Bảo. 

- Kết nối Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Suối Hai ký hợp đồng thu mua 

toàn bộ sản lượng lúa của mô hình “Sản xuất lúa chất lượng cao đạt chứng nhận hữu cơ 

gắn truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ sản phẩm”, quy mô 15ha tại xã Ngũ Phúc 

huyện Kiến Thụy, giá 8.500đ/kg cao hơn thị trường 2.000-2.500đ/kg. 

- Kết nối cho Xí nghiệp chế biến NSTP xuất khẩu Hùng Sơn ký hợp đồng thu mua 

dưa chuột bao tử với Công ty TNHH đầu tư thương mại Kim Chí Lâm với quy mô  

7,8 ha trong Chương trình Khuyến nông 2021 sẽ triển khai trong vụ Đông Xuân 2021, 

thuộc mô hình “Ứng dụng Tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất dưa chuột bao tử theo VietGAP 

gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm vụ Đông năm 2021”, giá thu mua loại 1 là 10.000đ/kg; loại 

2 là 6.500đ/kg. 

- Vụ Mùa, năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng kết nối với 01 doanh nghiệp 

về sản xuất giống lúa liên kết với hộ nông sản xuất và bao tiêu toàn bộ sản phẩm lúa giống 

với quy mô 17ha, với giá 6.000đ/kg. Kết nối 01 doanh nghiệp chuyên thu mua sản phẩm 

gạo ruộng rươi ký hợp đồng với nông dân tại các vùng đất bãi với quy mô gần 100ha, với 

giá cam kết 9.000đ/kg. Nếu giá thị trường cao trả theo giá thóc nếp cấy bãi rươi tại thời 

điểm thu hoạch, giá thị trường thấp vẫn cam kết thu mua với giá 9.000đ/kg.  

2.4. Phương hướng, giải pháp trong thời gian tới 

- Việc tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị có vai trò 

rất quan trọng quyết định tính bền vững trong sản xuất nông nghiêp. Qua thực trạng liên 

kết trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp của Hải Phòng hiện nay đã khẳng định doanh 

nghiệp có vai trò chủ đạo trong việc định hướng thị trường, quyết định đến tính bền vững 

của chuỗi liên kết. 

- Với mục tiêu kết nối từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cho người sản xuất và 

để người dân thành thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành trên cả nước biết đến và được 

sử dụng các sản phẩm sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, đặc thù, sản phẩm an toàn 

của thành phố Hải Phòng và các tỉnh thành trong cả nước 

Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng sẽ trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ sau:  

- Tiếp tục xây dựng chuỗi Văn phòng trưng bày, giới thiệu, liên kết tiêu thụ nông sản 

an toàn và sản phẩm OCOP thành phố Hải Phòng tại các huyện, quận.  

- Tư vấn, liên kết với người dân sản xuất các sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm, chất lượng cao để cung ứng cho chuỗi văn phòng của Trung tâm và cung ứng cho 

các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn thành phố. 

- Liên kết với Doanh nghiệp cung ứng đầu vào và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho 

nông dân./. 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
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ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ VẢI THIỀU  

CỦA XÃ THANH QUANG, HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG 

UBND xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

Thanh Quang là một xã nằm ở phía Đông Nam huyện Thanh Hà, có diện tích đất tự 

nhiên 1.278 ha, dân số 12.134 người. Với lợi thế về địa lý có hệ thống sông Thái Bình, Văn 

Úc bao quanh, thổ nhưỡng đất đai màu mỡ thuận lợi cho phát triển kinh tế nông nghiệp. 

Trong những năm gần đây, cây ăn quả mà trọng tâm là cây vải đã mang lại hiệu quả kinh 

tế cao và là nguồn thu nhập chính của người dân địa phương. Cơ cấu cây ăn quả trên địa 

bàn xã có sự chuyển biến rõ nét, diện tích trồng cây vải sớm có hiệu quả kinh tế cao tăng, 

sản phẩm tiêu thụ được thuận lợi, ổn định. Các vùng sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn 

VietGAP, GlobalGAP được áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, vùng 

được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu ngày càng nhiều tạo ra vùng sản xuất hàng hóa đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ nhu cầu xuất khẩu, tiêu chuẩn quốc tế góp phần 

nâng cao giá trị của quả vải Thanh Quang, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước 

và quốc tế. 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ VẢI THIỀU XÃ THANH QUANG 

1.1. Về sản xuất 

Xác định đúng tiềm năng, thế mạnh của địa phương, được sự hỗ trợ của Nhà nước, 

Đảng ủy, UBND xã đã có nhiều chủ trương, nghị quyết và các giải pháp để phát triển trồng 

cây vải sớm là cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ dân trên địa bàn. 

Việc hình thành các vùng sản xuất chuyên canh cây ăn quả đã tạo ra khối lượng sản phẩm 

lớn, thuận lợi cho việc chăm sóc, tiêu thụ nông sản hàng hóa, tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp đầu tư ký kết hợp đồng đến thu mua, tiêu thụ để cung ứng cho các thị trường trong 

nước cũng như xuất khẩu sang các nước.  

- Năm 2021, toàn xã Thanh Quang có 701 ha diện tích trồng vải chiếm 85% diện tích 

đất nông nghiệp chủ yếu nằm trong vùng quy hoạch được các hộ dân tập trung chăm sóc, 

áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, vải được sản xuất theo quy trình VietGAP và 

mang Chỉ dẫn địa lý Vải thiều Thanh Hà.  

- Đã có 13 vùng sản xuất vải với diện tích 178,14 ha/701ha (= 25,41%) được sản xuất 

theo quy trình GlobalGAP và GlobalGAP với 1.184 hộ canh tác; Trong đó diện tích duy 

trì năm 2020 là 83,5ha, diện tích mở rộng năm 2021 là 94,64ha. Với 12 vùng sản xuất với 

diện tích 159,32 ha vải (1042 hộ) đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP đủ điều kiện xuất 

khẩu sang thị trường nước ngoài; 01 vùng diện tích 18,82 ha vải (142 hộ) được duy trì 
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chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn VietGAP (đã cấp GCN của Công ty TNHH 

công nghệ NHONHO).  

- Các vùng, nhóm sản xuất được tập huấn chuyển giao KHKT, đầu tư, hỗ trợ phân bón, 

thuốc BVTV; Trong đó tổ chức được 02 lớp tập huấn cho các hộ nông dân trong vùng sản 

xuất vải; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện khuyến cáo thông qua kênh truyền thông 

như đài phát thanh huyện và đài truyền thanh xã kết hợp với các tài liệu đã phát gửi khoảng 

800 hộ nhận tài liệu năm 2021. 

- Cơ cấu cây ăn quả trên địa bàn xã có sự chuyển biến rõ nét, diện tích trồng cây vải 

sớm có hiệu quả kinh tế cao tăng với 95% diện tích là vải thiều sớm; Trong đó trà vải sớm 

gồm trứng trắng và trứng gai chiếm 30% diện tích, trà chính vụ gồm vải u hồng hay vải 

nhỡ chiếm 50% diện tích, còn lại là diện tích vải tàu nai và thiều muộn; các vùng sản xuất 

tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP, vùng được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu ngày càng 

nhiều tạo ra vùng sản xuất hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vùng nông sản 

sạch phục vụ xuất khẩu.  

- Thời tiết vụ đông xuân năm 2020 - 2021 hanh khô, có rét đậm, rét hại nên tỷ lệ vải ra 

hoa, đậu quả cao, đạt trên 95%. Sản lượng vải quả toàn xã năm 2021 đạt 7.500 tấn vải, tăng 

gấp 1,4 lần so với năm 2020. 

1.2. Về xúc tiến thương mại và tiêu thụ 

1.2.1. Về xúc tiến thương mại 

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư ký kết hợp đồng đến thu mua, tiêu thụ 

để cung ứng cho các thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Ngay từ đầu vụ, Đảng ủy, 

UBND xã Thanh Quang đã tổ chức đón tiếp và đưa các đoàn doanh nghiệp trong và ngoài 

nước đi khảo sát, thăm thực tế các vùng sản xuất vải thiều xuất khẩu của xã; tạo mọi điều 

kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, đơn vị, thương lái đến thu mua vải thiều phục vụ 

cho xuất khẩu và tiêu dùng. 

Phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh, tổ chức thành công Lễ mở vườn và cắt băng xuất 

khẩu Vải thiều sang Nhật Bản, Mỹ, Úc, Singapore, EU năm 2021 được tổ chức tại thôn 

Thanh Lanh, xã Thanh Quang.  

Chủ động phối hợp thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo 

chí từ Trung ương đến địa phương về tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu vải, chất lượng 

giám định mẫu... tại địa phương.  

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã để cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn 

viên và nhân dân nắm được Đề án của huyện, kế hoạch của UBND xã về “Phát triển vùng 

cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP đủ điều kiện xuất khẩu, giai đoạn 2021 

- 2025” để thực hiện kế hoạc đạt hiệu quả cao ở địa phương. 
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1.2.2. Về tiêu thụ 

Hiện tại việc tiêu thụ vải quả hoàn toàn do thị trường tự điều tiết; hầu hết không có 

hợp đồng bao tiêu sản phẩm; các kênh tiêu thụ chủ yếu do các doanh nghiệp tư nhân, 

thương lái, hộ kinh doanh cá thể trực tiếp mua, bán; doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ 

trọng rất nhỏ. Sản phẩm quả chủ yếu là thu hái tươi, không được sơ chế, vận chuyển tiêu 

thụ nội địa là chính. 

- Thị trường nội địạ khoảng 20%, tiêu thụ tại các chợ đầu mối lớn Hà Nội, Hải Phòng, 

TP Hồ Chí Minh; đưa vào chuỗi siêu thị như VinMart, Intimex, BigC... 

- Thị trường xuất khẩu: Chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 60% qua các cửa 

khẩu Hà Khẩu - Lào Cai, Tân Thanh, Hữu Nghị - Lạng Sơn, Móng Cái - Quảng Ninh.  

Ngoài ra, các doanh nghiệp lớn như công ty CP Ameii Việt Nam và công ty TNHH 

Sản xuất thương mại dịch vụ Rồng Đỏ là những đơn vị đầu mối thu mua vải thiều xuất đến 

các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, Australia, EU khoảng 20%. 

 - Giá bán thị trường dao động từ 25-65 nghìn đồng/kg (bình quân 35.000đ), vải chính 

vụ thu hoạch rộ giá bán từ 12-20 nghìn đồng/kg (bình quân 16.000đ). Các doanh nghiệp 

thu mua xuất khẩu u trứng đầu vụ với giá 80 -100 nghìn/kg, u hồng với giá 25-32 nghìn/kg, 

vải thiều chính vụ 18 nghìn/kg. 

 - Giá trị: Tổng giá trị sản xuất vải toàn xã đạt 125 - 130 tỷ đồng/năm. Giá trị sản xuất 

trung bình 180 - 200 triệu đồng/ha, lãi trung bình 108 - 120 triệu đồng/ha.  

II. ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ VẢI THIỀU TẠI XÃ THANH QUANG 

2.1. Định hướng về sản xuất 

Năm 2022, diện tích vải vẫn giữ ổn định 701 ha vải, 100% diện tích đều sản xuất theo 

hướng an toàn. Thời tiết năm nay được đánh giá là thuận lợi, tỷ lệ ra hoa vải u hồng đạt 

98%, vải trứng và vải tàu lai đạt 95%; Tỷ lệ đậu quả vải u trứng 60%, u hồng và tàu lai đạt 

85%. Nhân dân chủ yếu kiểm tra đồng ruộng, theo dõi, phát hiện và phun phòng trừ sâu 

bệnh kịp thời theo khuyến cáo của Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện.  

Tuyên truyền vận động nhân dân dồn đổi tạo thành khu, vùng chuyên canh vải sớm. 

Cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng để đi lại sản xuất (trong đó có vùng 

vải theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP). Tăng cường chuyển giao KHKT, mở các lớp 

tập huấn, tuyên truyền cách chăm bón và phòng trừ sâu bệnh cho vải đến các hộ tham gia 

trong vùng sản xuất vải. 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Đề án của huyện “Phát triển vùng cây ăn quả theo tiêu 

chuẩn VietGap, GlobalGap đủ điều kiện xuất khẩu, giai đoạn 2021 - 2025” phát triển du 

lịch sinh thái gắn với tâm linh xã Thanh Quang.  
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Trong đó việc mở rộng vùng sản xuất theo quy hoạch năm 2022: ngày 08/03/2022 có 

văn bản số 127/UBND-NN&PTNT huyện hướng dẫn các xã lập danh sách vùng sản xuất 

cây ăn quả năm 2022; Xã Thanh Quang triển khai lập danh sách 20 ha tương ứng hai vùng 

theo đề án của huyện. 

Sau khi xây dựng kế hoạch theo Đề án của huyện Thanh Hà, xã Thanh Quang quy 

hoạch đến năm 2025 có 10 nhóm, tổ sản xuất cụ thể như sau:  

+ Năm 2022: Quy hoạch mở rộng mới các vùng sản xuất tại khu Sau Đông thôn Hạ 

Vĩnh, khu Bến Đăng thôn thôn Bá Nha với diện tích dự kiến 23,5 ha. 

+ Năm 2023: Quy hoạch mở rộng mới các vùng sản xuất tại thôn Nhân Hiền, Lĩnh 

Hoàng với diện tích dự kiến 35 ha.  

+ Năm 2024: Quy hoạch mở rộng mới các vùng sản xuất tại khu Sau đông thôn Hạ 

Vĩnh, thôn Phù Tinh, khu thôn Lĩnh Hoàng với diện tích dự kiến 50 ha.   

+ Năm 2025: Quy hoạch mở rộng mới các vùng sản xuất tại khu đồng Vàng thôn Phúc 

Giới, thôn Phù Tinh với diện tích dự kiến 50 ha. 

Phấn đấu đến năm 2025; 70% diện tích vải trên địa bàn được sản xuất theo tiêu chuẩn 

VietGAP, GlobalGAP đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Tập 

trung chỉ đạo sản xuất vải theo quy trình VietGAP, GlobalGAP; hướng dẫn, khuyến cáo, 

đôn đốc các hộ dân tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và thực hiện sản xuất 

theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Tổ chức sản xuất tạo ra các sản phẩm vải quả đảm 

bảo đủ tiêu chuẩn xuất khẩu để xuất khẩu sang thị trường các nước Mỹ, Úc, EU, Nhật Bản, 

xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc... Tạo thu nhập cho các hộ dân tham gia Đề án; 

giải quyết việc làm cho người dân địa phương,  

2.2. Định hướng về tiêu thụ 

Năm 2022, dự kiến sản lượng vải của xã Thanh Quang đạt 7.000 - 7.500 tấn. Để nâng 

cao giá trị của quả vải Thanh Quang, tăng sức cạnh tranh trên thị trường với các sản phẩm 

nông nghiệp khác trong nước và quốc tế. Đảng ủy, UBND xã Thanh Quang tiếp tục làm 

tốt quảng bá, giới thiệu sản phẩm vải thiều Thanh Hà nói chung và vải thiều xã Thanh 

Quang nói riêng trên thị trường, làm tốt việc kết nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước, 

doanh nghiệp, người dân cùng đồng hành trong sản xuất và tiêu thụ quả vải ở địa phương 

trên nền tảng số. 

- Tiếp tục khai thác tốt các thị trường truyền thống trong và ngoài nước. Mời doanh 

nghiệp xuất khẩu, chuỗi cửa hàng, siêu thị nông sản an toàn, doanh nghiệp thu mua, chế 

biến,... đến thăm vùng sản xuất; hội thảo bàn biện pháp hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu 

thụ nông sản tại địa phương. 
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- Kết nối vùng sản xuất đủ tiêu chuẩn xuất khẩu với doanh nghiệp thu mua, chế biến, 

xuất khẩu nông sản; xây dựng và hình thành các chuỗi liên kết bền vững để phát triển sản 

xuất, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản xuất nông sản. 

- Thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông (báo, đài) về hoạt 

động sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản an toàn để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu 

nông sản an toàn tỉnh Hải Dương. Tăng cường quảng bá thương hiệu “Vải thiều Thanh Hà” 

trên các phương tiện thông tin đại chúng trên Website của xã, huyện, tỉnh, các hội chợ, 

triển lãm... để người tiêu dùng biết đến, tin tưởng và tìm mua nhiều hơn.  

- Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản an toàn, theo hướng 

hữu cơ do trung ương và các địa phương tổ chức để các doanh nghiệp đến tìm hiểu, gặp gỡ 

người sản xuất và ký kết tiêu thụ. 

- Tạo điều kiện thuận lợi về giao thông, điện... trong mùa thu hoạch vải năm 2022 để 

người dân, thương lái thuận lợi trong việc thu hái, sơ chế, vận chuyển và tiêu thụ. 

- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã để cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn 

viên và nhân dân nắm được Đề án của huyện, kế hoạch của UBND xã về “Phát triển vùng 

cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP đủ điều kiện xuất khẩu, giai đoạn 2021 

- 2025” phát triển du lịch sinh thái gắn với tâm linh xã Thanh Quang để kết nối giao thương, 

quảng bá quả vải của địa phương trong và ngoài nước biết đến./. 

UBND XÃ THANH QUANG, HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG 
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TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VẢI THIỀU THANH HÀ NĂM 2021  

VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY CP AMEII VIỆT NAM NĂM 2022 

Công ty CP Ameii Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương 

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CP AMEII VIỆT NAM 

Công ty CP Ameii Việt Nam là đơn vị chuyên xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thuỷ 

sản của Việt Nam. Đến nay, Công ty đã xuất khẩu nông sản, thuỷ sản của Việt Nam đến 

hơn 25 quốc gia trên toàn thế giới với danh mục sản phẩm xuất khẩu trên 35 mặt hàng. Thị 

trường xuất khẩu chính của Công ty cổ phần Ameii Việt Nam là: Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Singapore, Mỹ, Úc, Canada, Newzealand, UAE và châu Âu... Sản phẩm chủ lực của Công 

ty là các mặt hàng trái cây, rau củ tươi, cấp đông và sấy khô như quả vải, nhãn, sầu riêng, 

bắp cải, cà rốt, dừa xiêm, chanh không hạt, chanh leo, các sản phẩm cá đông lạnh (lươn, 

ếch, diêu hồng, basa...)... 

- Công ty cổ phần Ameii Việt Nam đã thành lập Chi nhánh tại Hải Dương và đầu tư 

dây chuyền sơ chế, đóng gói và bảo quản vải thiều xuất khẩu tại nhà máy (có địa chỉ tại 

thôn 4, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Kết thúc vụ vải, Công ty đã 

sử dụng hệ thống dây chuyền sơ chế vải dùng cho sơ chế các loại trái cây và rau củ khác 

như: nhãn, ổi, củ sả, lá dong, lá chuối, lá nếp, củ gừng, củ riềng... xuất khẩu vào thị 

trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Cuối năm 2020, Công ty đã đầu tư hệ thống xông hơi 

khử trùng bằng khí methylbromize phục vụ cho việc xử lý quả vải xuất khẩu sang thị 

trường Nhật Bản. Hệ thống trên đã được phía Nhật Bản cấp phép cho bắt đầu khai thác 

và sử dụng từ vụ vải năm 2021. Bên cạnh đó, Công ty đã đầu tư hệ thống kho cấp đông, 

kho lạnh bảo quản phục vụ cho việc sản xuất mía cấp đông xuất khẩu vào thị trường 

Mỹ; châu Âu, nhãn cấp đông xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, các loại 

nước ép cấp đông như: nước ép mía, nước ép ổi, nước ép gừng, nước ép nghệ... vào thị 

trường Mỹ, Nhật, Châu Âu.... 

II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VẢI THIỀU NĂM 2021 

Năm 2021, trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid 19, Công ty CP 

Ameii Việt Nam đã quyết liệt tập trung triển khai xúc tiến xuất khẩu các mặt hàng nông 

sản đặc đặc trưng, có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm nông sản 

tại tỉnh Hải Dương. 

2.1. Kết quả tiêu thụ vải thiều năm 2021 đạt được như sau 

- Sản lượng vải thiều tiêu thụ năm 2021: 2.150 tấn 
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Trong đó:  

+ Xuất khẩu: 1.560 tấn vải thiều vào các thị trường như Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Úc, 

châu Âu, Thái Lan.  

Theo nghiên cứu khảo sát thị trường thì nhu cầu tiêu thụ vải thiều hiện nay trên thế giới 

là rất cao. Vải thiều Thanh Hà được ưa chuộng tại thị trường các nước do vị ngọt, độ đường 

(độ Brix) cao, có màu sắc đẹp (đỏ tươi). 

+ Nội địa: 590 tấn (chủ yếu bán vào hệ thống siêu thị Aeon, 1 số hệ thống shop trái 

cây cao cấp tại Hà Nội và các cơ quan mua làm quà tặng). 

2.2. Thuận lợi và khó khăn 

* Thuận lợi: 

- Được sự chỉ đạo và hỗ trợ quyết liệt, sát sao của chính quyền địa phương, đặc biệt là 

chỉ đạo tập trung của lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, các Chi cục, Trung tâm của Sở 

trong việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ vải thiều. 

- Được sự đồng thuận và tuân thủ của bà con nông dân, xã viên Hợp tác xã (Công 

ty đã thành lập HTX Ameii Việt Nam cùng bà con nông dân tại các xã trong huyện 

Thanh Hà để ổn định vùng nguyên liệu vải thiều cho xuất khẩu) trong việc thực hiện 

các biện pháp, quy trình kỹ thuật trong sản xuất nguyên liệu vải thiều đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn xuất khẩu. 

- Việc tham gia sâu vào các chuỗi liên kết gắn giữa sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng 

nông sản, trong đó có vải thiều giúp cho Doanh nghiệp và bà con nông dân có cơ hội để 

nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu các mặt 

hàng nông sản chủ lực, trong đó có trái vải. 

- Thương hiệu và uy tín của Công ty ngày càng phát triển, qua đó khách hàng tại các 

thị trường cao cấp chủ động liên hệ, trao đổi để thực hiện giao thương hàng hoá ngày 

càng nhiều. 

* Khó khăn: 

- Dịch bệnh Covid 19 kéo dài và diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến chuỗi cung 

ứng, khó khăn cho việc tổ chức vận chuyển và thu hoạch vải thiều. 

- Giá dầu tăng, nhiên liệu tăng cao dẫn đến chi phí logistic tiếp tục tăng cao dẫn đến 

giá thành tăng, khó khăn trong việc cạnh tranh trên thị trường. 

- Một bộ phận người nông dân, HTX còn chưa hiểu hết vai trò quan trong của việc cần 

thiết phải liên kết để tổ chức sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, phục vụ 

cho xuất khẩu và tiêu dùng trong nước với giá trị cao. 
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III. KẾ HOẠCH TIÊU THỤ VẢI THIỀU NĂM 2022 

3.1. Kế hoạch tiêu thụ vải thiều 2022 

- Sản lượng vải thiều dự kiến tiêu thụ năm 2022: 5.160 tấn. 

Trong đó: 

+ Xuất khẩu: 3.630 tấn vải thiều vào các thị trường như Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Úc, 

châu Âu, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc (khách hàng phân khúc cao cấp, yêu cầu tiêu 

chuẩn như Nhật Bản)... 

+ Nội địa : 1.530 tấn vào  

3.2. Kiến nghị, đề xuất 

- Công ty mong muốn tiếp tục nhận được chỉ đạo, hỗ trợ của các cơ quan ban ngành 

chính quyền địa phương trong việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ vải thiều năm 2022. 

- Tiếp tục tham gia sâu vào chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản để đẩy mạnh 

việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vải thiều. 

- Có cơ chế vay vốn với thời gian và lãi suất phù hợp để doanh nghiệp đồng hành 

nhiều hơn, hiệu quả hơn với bà con nông dân và Hợp tác xã trong chuỗi liên kết (Công 

ty đầu tư, ứng trước cho các hộ dân trong chuỗi liên kết về giống, phân bón, thuốc BVTV, 

kỹ thuật...)./. 

CÔNG TY CP AMEII VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG 
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